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Bhikkhupatimokkhapali # 1 


Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sammasambuddhassa. 
Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sammasambuddhassa. 
Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sammasambuddhassa. 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, dáng Chánh Biến Tri. 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. 
Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri. 


PUBBAKARAŅĀDI VIDHI? 


Pubbakaraņam 
Sammajjani padīpo ca, udakam āsanena ca; 
Uposathassa etani, pubbakaraņanti vuccati. 
Việc quét tước, thắp sáng đèn, nước (uống nước rửa), và 
chỗ ngồi, các việc này gọi là công việc chuẩn bị cho lễ 
Uposatha (Bố Tát). 


Pubbakiccam 
Chanda, parisuddhi, utukkhanam, 
bhikkhugaņanā ca ovado; Uposathassa etani, 
pubbakiccanti vuccati. 
(Việc bày tó) sự tùy thuận và sự trong sạch, việc tính mùa 
tiết, việc đếm số tỳ khưu (hiện diện), và sự giáo giới (tỳ 
khưu ni), các việc này gọi là phận sự trước tiên của lễ 
Uposatha (Bố Tát). 


Pattakalla-angā 


Uposatho, yāvatikā ca bhikkhu kammappattā; 
Sabhagapattiyo ca na vijjanti; Vajjanīyā ca 


3 Xem Phụ Lục I về các truyền thống cho phần Pubbakaranädi Vidhi ở tr. 86 


2 # Giới bón Pātimokkha của tỳ khưu 


puggala tasmim na honti, pattakallanti vuccati. 


(Hôm nay) là ngày lễ Uposatha, các vị tỳ khưu với số lượng 
cần thiết đã có đủ, (trường hợp) các vị tỳ khưu vi phạm tội 
giống nhau không xảy ra, ở đây không có những nhân vật 
cần phải tách ly, như thế gọi là “thời điểm thích hợp.” 
Pubbakaranapubbakiccani samapetva 
desitapattikassa samaggassa bhikkhusanghassa 
anumatiya patimokkham uddisitum aradhanam 
karoma. 

Các công việc chuẩn bị và các phận sự trước tiên đã được 
hoàn tất, hội chúng tỳ khưu tăng đã sám hối tội lỗi và có 
sự hợp nhất, với sự đồng ý của hội chúng tỳ khưu tăng tôi 
xin thỉnh đọc tụng giới bổn Pātimokkha. 


ka 


NIDÄNUDDESO“ 


Sunatu me bhante sangho? Ajjuposatho 
pannaraso, yadi sañghassa pattakallam, sañgho 
uposatham kareyya, patimokkham uddiseyya. 
Bạch chư đại đức Tăng, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Hôm nay ngày mười lăm là ngày lễ Uposatha (Bố Tát). Nếu 
là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng nên tiến 
hành lễ Uposatha, nên đọc tụng giới bổn Pātimokkha. 

Kim sanghassa pubbakiccam? Pārisuddhim 
ayasmanto arocetha, patimokkham uddisissami, 
tam sabbeva santa sadhukam sunoma manasi 
karoma. 

Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các đại đức hãy 
tuyên bố sự trong sạch rồi tôi sẽ đọc tụng giới bổn 


4 Tham khảo Pbn 


Bhikkhupatimokkhapali # 3 


Pātimokkha. Hết thảy tất cả các vị hiện diện (chúng ta) 
hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm đến điều ấy 
(giới bổn Pãtimokkha). 

Yassa siya apatti, so avikareyya, asantiya 
apattiya tuņhī bhavitabbam, tunhibhavena kho 
panāyasmante ''parisuddhā''ti vedissami. Yatha 
kho pana paccekaputthassa veyyakaranam hoti, 
evamevam evarupaya parisaya yavatatiyam 
anusāvitam hoti. Yo pana bhikkhu yavatatiyam 
anusāviyamāne saramāno santim āpattim 
nāvikareyya, sampajānamusāvādassa hoti. 


Nếu vị tỳ khuu nào có pham tội, vị tỳ khuu ấy nên bày tỏ; 
vị không có phạm tội thì nên im lặng. Do thái độ im lặng, 
tôi sẽ nhận biết về các đại đức rằng: “(Các vị) được trong 
sạch.” Giống như đối với mỗi lần được hỏi đến thì có câu 
trả lời; tương tợ như thế, trong hội chúng như thế này (câu 
hỏi) được thông báo đến lần thứ ba. Trong khi đang được 
thông báo đến lần thứ ba, vị tỳ khưu nào nhớ ra mà không 
bày tỏ tội đang có thì vị tỳ khưu ấy cố tình nói dối. 
Sampajānamusāvādo kho panayasmanto 
antarayiko dhammo vutto bhagavata, tasma 
saramanena bhikkhuna apannena 
visuddhapekkhena santī apatti avikatabba, 
avikata hissa phāsu hoti. 

Bạch chư đại đức, việc cố tình nói dối là pháp chướng ngại 
đã được đức Thế Tôn đề cập đến; do đó, vị tỳ khưu bị 
phạm tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch thì nên 
bày tỏ ra tội đang có. Bởi vì khi (tội) đã được bày tỏ thì vị 
tỳ khưu ấy sẽ được thoải mái. 

Uddittham kho āyasmanto nidānam. 
Tatthāyasmante pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
tatiyampi pucchami, kaccittha parisuddha, 
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parisuddhetthayasmanto, tasma tunhi, 
evametam dharayamiti. 


Bach chư đại đức, phần mở đầu đã được doc tung xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Nidanam Nitthitam. 
Dứt Phần Đọc Tụng Mở Đầu 


bỏ 


PĀRĀJIKUDDESO 


Tatrime cattāro pārājikā dhammā uddesam 
agacchanti. 


Ó đây, bốn điều Pārājika này được đưa ra doc tung 


Par.1: Methunadhamma sikkhapadam 


1. Yo pana bhikkhu bhikkhunam 
sikkhasajivasamapanno sikkham appaccakkhaya 
dubbalyam anavikatva methunam dhammam 
patiseveyya, antamaso tiracchanagatayapi, 
parajiko hoti asamvaso. 
1. Vị ty khuu nào tho trì sự học tập và lối sống của các tỳ 
khưu, khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu 
nhược, mà thực hiện việc đôi lứa ngay cả với loài thú cái là 
vị phạm tội parajika, không được cộng trú. 

Par.2: Adinnādānasikkhāpadam 
2. Yo pana bhikkhu gāmā va arannā vā adinnam 
theyyasankhatam adiyeyya, yatharupe 
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adinnādāne rājāno coram gahetvā haneyyum vā 
bandheyyum vā pabbājeyyum vā corosi bālosi 
mūļhosi thenosīti, tathārūpam bhikkhu adinnam 
adiyamano ayampi parajiko hoti asamvaso. 

2. Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho từ làng hoặc từ 
rừng theo lối trộm cướp; tương tợ như trong vụ đánh cắp, 
các vị vua sau khi bắt được kẻ trộm thì có thể hành hạ, 
hoặc có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất (phán rằng): 
“Ngươi là kẻ trộm, nguoi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi 
là kẻ cướp;' tương tợ như thế, vị tỳ khưu trong khi lấy vật 
không được cho, vị này cũng là vị phạm tội parajika, không 
được cộng trú. 


Par.3: Manussaviggahasikkhapadam 


3. Yo pana bhikkhu sañcicca manussaviggaham 
jIvita voropeyya, satthaharakam vāssa 
pariyeseyya, maranavannam va samvanneyya, 
maranaya va samādapeyya ''ambho purisa kim 
tuyhimina pāpakena dujjivitena, matam te jivita 
seyyo''ti, iti cittamano cittasankappo 
anekapariyayena maranavannam và 
samvanneyya, maranaya va samadapeyya, 
ayampi parajiko hoti asamvaso. 


3. Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người, hoặc 
tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy, hoặc ca ngợi lợi ích 
của sự chết, hoặc xúi giục đưa đến sự chết: - 'Nāy người 
ơi, còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự 
chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống!" Vị có tâm ý và có 
tâm tư như thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngợi lợi ích 
của sự chết hoặc xúi giục đưa đến sự chết, vị này cũng là 
vị phạm tội pārājika, không được cộng trú. 
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Par.4: Uttarimanussadhammasikkhāpadam 


4. Yo pana bhikkhu anabhijanam 
uttarimanussadhammam attupanayikam 
alamariyanāņadassanam samudācareyya “iti 
jānāmi, iti passāmī''ti, tato aparena samayena 
samanuggāhīyamāno va asamanuggahiyamano 
vā apanno visuddhāpekkho evam vadeyya 
“ajanamevam āvuso avacam jānāmi, apassam 
passāmi, tuccham musā vilapi” nti, annatra 
adhimānā, ayampi pārājiko hoti asamvāso. 


4. Vi ty khuu nào trong khi chua biēt ró vē pháp thuong 
nhân, là pháp thể nhập của bản thân, là pháp thuộc về trí 
tuệ và sự thấy biết của bậc Thánh, lại tuyên bố rằng: “Tôi 
biết như vầy, tôi thấy như vầy.” Sau đó vào lúc khác, trong 
khi được hỏi hay trong khi không được hỏi, vị đã phạm tội 
có ước muốn được trong sạch lại nói như vầy: “Này các đại 
đức, tôi đã không biết như vây lại nói biết, đã không thấy 
lại nói thấy, tôi đã nói điều phù phiếm, điều dối trá,' ngoại 
trừ vì sự tự tin thái quá; vị này cũng là vị phạm tội 
parajika, không được cộng trú. 

Uddittha kho ayasmanto cattaro parajika 
dhamma. Yesam bhikkhu aññataram vā 
aññataram va apajjitva na labhati bhikkhuhi 
saddhim samvasam yatha pure, tatha paccha, 
parajiko hoti asamvaso. 

Bạch chư đại đức, bốn điều pārājika đã được đọc tụng 
xong. Vị tỳ khưu vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về 
các điều này thì không đạt được sự cộng trú cùng với các 
vị tỳ khưu, trước đây như thế nào thì sau này là như vậy; 
(vị ấy) là vị phạm tội pārājika không được cộng trú. 
Tatthāyasmante pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
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parisuddhetthayasmanto, tasma tunhi, 
evametam dharayamiti. 


Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức ở đây được 
thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy. 


Parajikam Nitthitam. 
Dứt Điều Học Pārājika. 
@ 
SANGHADISESUDDESO 


Ime kho panayasmanto terasa sanghādisesā 
Dhamma uddesam agacchanti. 


Sd.1: Sukkavissatthisikkhapadam 


1. Sañcetanika sukkavissatthi aññatra supinanta 
sanghadiseso. 


1. Việc xuất ra tinh dịch có sự cố ý thì tội sanghadisesa, 
ngoại trừ chiêm bao. 


Sd.2: Kāyasamsaggasikkhāpadam 


2. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena cittena 
matugamena saddhim kayasamsaggam 
samapajjeyya hatthaggaham va veniggaham va 
aññatarassa va aññatarassa va ahgassa 
paramasanam, sanghadiseso. 


2. Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, rồi thực 
hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ là sự nắm lấy 
tay, hoặc sự nắm lấy búi tóc, hoặc sự vuốt ve bất cứ bộ 
phận nào thì tội sanghādisesa. 
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Sd.3: Dutthullavācāsikkhāpadam 


3. Yo pana bhikkhu otiņņo viparinatena cittena 
matugamam dutthullahi vacahi obhaseyya yatha 
tam yuvā yuvatim methunupasamhitāhi, 
sanghadiseso. 


3. Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, rồi nói 
với người nữ bằng những lời thô tục như là việc người trai 
trẻ nói với cô gái bằng những lời có tính chất đôi lứa thì tội 
sanghadisesa. 


Sd.4: Attakāmapāricariyasikkhāpadam 


4. Yo pana bhikkhu otinno viparinatena cittena 
matugamassa santike attakamaparicariyaya 
vaņņam bhāseyya ““etadaggam bhagini 
paricariyanam ya madisam silavantam 
kalyanadhammam brahmacarim etena 
dhammena paricareyyā''ti 
methunupasamhitena, sanghādiseso. 


4. Vị tỳ khưu nào bị khởi duc, do tâm bị thay đổi, rồi ca 
ngợi sự hầu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
của người nữ rằng: 'Này em gái, đây là việc đứng đầu 
trong các sự hầu hạ là việc người nữ nên hầu hạ đến người 
có giới, có thiện pháp, có Phạm hạnh như là ta bằng việc 
ấy' là việc có tính chất đôi lứa, thì tội sanghādisesa. 

Sd.5: Sancarittasikkhāpadam 
5. Yo pana bhikkhu sancarittam samapajjeyya 
itthiyā vā purisamatim purisassa vā itthimatim, 
jāyattane vā jārattane vā, antamaso 
tankhanikayapi, sanghādiseso. 
5. Vi ty khưu nào tiến hành việc mai mối hoặc là y định 


của người nam đến người nữ, hoặc là ý định của người nữ 
đến người nam trong việc trở thành vợ chồng, hoặc trong 
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việc trở thành nhân tình, thậm chí chỉ là cuộc tình phút 
chốc thì phạm tội sanghādisesa. 


Sd.6: Kutikārasikkhāpadam 
6. Saññacikaya pana bhikkhunā kutim 
karayamanena assamikam attuddesam 
pamanika karetabba. Tatridam pamanam: 
dighaso dvadasa vidatthiyo sugatavidatthiyā 
tiriyam sattantara, bhikkhū abhinetabba 
vatthudesanaya. Tehi bhikkhuhi vatthu(m)° 
desetabbam anārambham saparikkamanam. 
Sārambhe ce bhikkhu vatthusmim aparikkamane 
saññacikaya kutim kāreyya bhikkhū vā 
anabhineyya vatthudesanāya pamāņam vā 
atikkāmeyya sanghādiseso. 


6. Vi tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi trong khi cho xây dựng 
cốc liêu không có thí chủ, dành cho bản thân thì nên cho 
làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài 
mười hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ, chiều 
ngang bảy gang ở bên trong, và nên dẫn các tỳ khưu đến 
để xác định khu đất. Các vị tỳ khưu ấy nên xác định khu 
đất là không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh. 
Nếu vị tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng cốc liêu 
dành cho bản thân ở khu đất có điều chướng ngại, không 
có lối đi vòng quanh, hoặc không dẫn các tỳ khưu đến để 
xác định khu đất, hoặc vượt quá kích thước thì tội 
sanghadisesa. 


Sd.7: Vihārakārasikkhāpadam 
7. Mahallakam pana bhikkhuna vihāram 
karayamanena sassamikam attuddesam, 
bhikkhū abhinetabba vatthudesanaya. Tehi 
bhikkhuhi vatthu(m) desetabbam anarambham 
saparikkamanam. Sārambhe ce bhikkhu 


5 Dmt: vatthu 
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vatthusmim aparikkamane mahallakam viharam 
kareyya, bhikkhü va anabhineyya 
vatthudesanaya, sañghadiseso. 


7. Vi ty khuu trong khi cho xàáy dung trú xá Ión có thí chú, 
dành cho bản thân, nên dẫn các tỳ khuu đến để xác định 
khu đất. Các vị tỳ khưu ấy nên xác định khu đất là không 
có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh. Nếu vị tỳ khưu 
cho xây dựng trú xá lớn dành cho bản thân ở khu đất có 
điều chướng ngại, không có lối đi vòng quanh, hoặc không 
dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất thì phạm tội 
sanghadisesa. 


Sd.8: Dutthadosasikkhapadam 


8. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso 
appatito amulakena parajikena dhammena 
anuddhamseyya ““appeva nama nam imamha 
brahmacariyā cāveyyan''ti, tato aparena 
samayena samanuggahryamano vā 
asamanuggāhīyamāno va amulakañceva tam 
adhikaranam hoti, bhikkhu ca dosam patitthati, 
sanghadiseso. 


8. Vị tỳ khưu nào xấu xa, sân hận, bất bình vị tỳ khưu 
(khác) rồi bôi nhọ về tội pãrãjika không có nguyên cớ (nghĩ 
rằng): 'Chắc lā ta có thể loại vị ấy ra khỏi Phạm hạnh này.’ 
Sau đó vào lúc khác, trong khi được hỏi hay trong khi 
không được hỏi và sự tranh tụng ấy thật sự không có 
nguyên cớ, vị tỳ khưu (dầu có) thú nhận lỗi lầm (cũng) 
phạm tội sanghadisesa. 


Sd.9: Ahnabhāgiyasikkhāpadam 
9. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso 
appatito aññabhagiyassa adhikaranassa 
kiñcidesam lesamattam upādāya parajikena 
dhammena anuddhamseyya ““appeva nama nam 
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imamhā brahmacariyā cāveyyan''ti, tato aparena 
samayena samanuggāhīyamāno vā 
asamanuggāhīyamāno vã anabhāgiyanceva* 
[annabhāgiyam ceva] tam adhikaraņam hoti koci 
deso” [kocideso] lesamatto upādinno, bhikkhu ca 
dosam patitthāti, sanghādiseso. 

9. Vi tỳ khưu nào xấu xa, sân hận, bất binh vị tỳ khưu 
(khác) rồi nắm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về cuộc 
tranh tụng có quan hệ khác biệt và bôi nhọ về tội pārājika 
(nghĩ rằng): “Chắc lā ta có thể loại vị ấy ra khỏi Phạm hạnh 
nāy.' Sau đó vào lúc khác, trong khi được hỏi hay trong khi 
không được hỏi, và cuộc tranh tụng ấy là có quan hệ khác 
biệt hẳn, sự kiện nhỏ nhặt nào đó đã được nắm lấy, và vị 
tỳ khưu (dầu có) thú nhận lỗi lâm (cũng) phạm tội 
sanghadisesa. 


Sd.10: Sanghabhedasikkhāpadam 


10. Yo pana bhikkhu samaggassa sanghassa 
bhedaya parakkameyya, bhedanasamvattanikam 
va adhikaranam samadaya paggayha tittheyya, 
so bhikkhu bhikkhuhi evamassa vacanīyo ''mā 
āyasmā* [māyasmā] samaggassa sanghassa 
bhedāya parakkami, bhedanasamvattanikam vā 
adhikaranam samadaya paggayha atthāsi, 
sametayasma sanghena, samaggo hi sangho 
sammodamāno avivadamāno ekuddeso phāsu 
viharatī''ti, evanca so bhikkhu bhikkhūhi 
vuccamāno tatheva pagganheyya, so bhikkhu 
bhikkhuhi yavatatiyam samanubhasitabbo tassa 
patinissaggaya, yāvatatiyance 
samanubhāsiyamāno tam patinissajjeyya” 


Pt1: aññabhagiyam ceva (tr. 452) 
Dmt: kocideso 

Dmt: māyasmā 

Pt1: patinissajeyya (tr. 452) 


O OO + O 
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[patinissajeyya], iccetam kusalam, no ce 
patinissajjeyya, sanghadiseso. 

10. Vị tỳ khưu nào ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất hoặc 
nắm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rë, rồi loan truyền, 
chấp giữ, vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như 
vầy: “Đại đức chớ có ra sức chia rë hội chúng hợp nhất, 
hoặc nắm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan 
truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì 
hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một 
nguyên tắc1 thì sống được an lac.’ Và khi được các tỳ khưu 
nói như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị 
tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba 
để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà 
dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt 
bỏ thì phạm tội sanghādisesa. 


Sd.11: Bhedānuvattakasikkhāpadam 


11. Tasseva kho pana bhikkhussa bhikkhū honti 
anuvattaka vaggavadaka eko va dve va tayo va, 
te evam vadeyyum: “ma äyasmanto”° etam 
bhikkhum kinci avacuttha, dhammavadi ceso 
bhikkhu, vinayavadi ceso bhikkhu, 
amhäkañceso'! [amhakam ceso] bhikkhu 
chandañca rucinca ādāya voharati, janati, no 
bhasati, amhakampetam khamati''ti, te bhikkhū 
bhikkhuhi evamassu vacanīyā “ma ayasmanto 
evam avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavādi, 
na ceso bhikkhu vinayavadi, ma 
ayasmantanampi sanghabhedo ruccittha, 
sametayasmantanam sanghena, samaggo hi 
sangho sammodamāno avivadamāno ekuddeso 
phāsu viharatī''ti, evañca te bhikkhū bhikkhūhi 
vuccamānā tatheva paggaņheyyum, te bhikkhū 


10 Dmt: māyasmā-; Sd.11, Sd.12, Sd.13. 
11 Ptl: amhākam ceso 
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bhikkhuhi yavatatiyam samanubhasitabba tassa 
patinissaggaya, yavatatiyañce 
samanubhasiyamana tam patinissajjeyyum!” 
[patinissajeyyum], iccetam kusalam, no ce 
patinissajjeyyum [patinissajeyyum], 
sanghadiseso. 


11. Các tỳ khưu là những kẻ ủng hộ của chính vị tỳ khưu 
ấy tức là những kẻ tuyên bố ly khai dầu là một vị, hoặc hai 
vị, hoặc ba vị, và các vị ấy nói như vầy: “Các đại đức chớ 
có nói bất cứ điều gì về vị tỳ khưu này. Vị tỳ khưu này là 
người nói đúng Pháp. Vị tỳ khưu này là người nói đúng 
Luật. Vị tỳ khưu này nắm được rồi phát biểu về ước muốn 
và điều thích ý của chúng tôi, vị ấy hiểu và nói cho chúng 
tôi; hơn nữa điều ấy hợp ý chúng tôi.’ Các vị tỳ khưu ấy 
nên được nói bởi các tỳ khưu như vầy: “Các đại đức chớ có 
nói như thế. Vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng 
Pháp. Vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng Luật. 
Các đại đức chớ có thích ý về việc chia rẽ hội chúng. Các 
đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp 
nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tắc, thì 
sống được an lạc.' Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà 
các vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì các vị tỳ 
khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để 
dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt 
bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ 
thì phạm tội sanghādisesa. 


Sd.12: Dubbacasikkhāpadam 


12. Bhikkhu paneva dubbacajatiko hoti 
uddesapariyapannesu sikkhapadesu bhikkhuhi 
sahadhammikam vuccamano attanam 
avacanryam karoti “ma mam āyasmanto kiñci 
avacuttha kalyanam và papakam va, 
ahampāyasmante na kiñci vakkhāmi kalyāņam 


12 Ptl: patinissajeyyum 
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va papakam va, viramathayasmanto mama 
vacanāyā''ti, so bhikkhu bhikkhuhi evamassa 
vacanīyo “ma ayasma attanam avacanīyam 
akāsi, vacanryamevayasma attanam karotu, 
ayasmapi bhikkhū vadatu sahadhammena, 
bhikkhupi ayasmantam vakkhanti 
sahadhammena, evam samvaddha hi tassa 
bhagavato parisa yadidam aññamaññavacanena 
aññamañnñavutthapanenaäa''ti, evanca so bhikkhu 
bhikkhuhi vuccamano tatheva pagganheyya, so 
bhikkhu bhikkhuhi yavatatiyam 
samanubhasitabbo tassa patinissaggaya, 
vyāvatatiyance samanubhāsiyamāno tam 
patinissajjeyya, iccetam kusalam, no ce 
patinissajjeyya, sanghādiseso. 

12. Ngay cā vi ty khuu có bān tānh khó day, trong khi 
duoc day bảo bởi các ty khưu về các điều hoc thuộc về 
giới bổn lại tỏ ra ương nganh: “Các đại đức chớ có nói bất 
cứ điều gì đến tôi dầu là tốt hay là xấu; tôi cũng sẽ không 
nói bất cứ điều gì đến các đại đức dầu là tốt hay là xấu. 
Các đại đức hãy kém chế lại việc dē cập đến tôi.’ Vị tỳ 
khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vầy: “Đại đức 
chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người dễ dạy. 
Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo Pháp, các tỳ 
khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; bởi vì như 
vậy hội chúng của đức Thế Tôn ấy được phát triển, tức là 
với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn nhau.’ Và khi 
được nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn 
chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc 
nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội sanghādisesa. 


Sd.13: Kuladūsakasikkhāpadam 
13. Bhikkhu paneva aññataram gāmam va 
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nigamam va upanissaya viharati kuladusako 
papasamacaro, tassa kho papaka samacara 
dissanti ceva suyyanti ca, kulani ca tena 
dutthani dissanti ceva suyyanti ca, so bhikkhu 
bhikkhuhi evamassa vacaniyo ''āyasmā kho 
kuladusako papasamacaro, ayasmato kho 
papaka samacara dissanti ceva suyyanti ca, 
kulani cayasmata dutthani dissanti ceva 
suyyanti ca, pakkamatayasma imamha avasa, 
alam te idha vāsenā''ti, evañca so bhikkhu 
bhikkhuhi vuccamano te bhikkhū evam vadeyya 
““chandagamino ca bhikkhu, dosagamino ca 
bhikkhū, mohagāmino ca bhikkhu, bhayagāmino 
ca bhikkhū tādisikāya āpattiyā ekaccam 
pabbājenti, ekaccam na pabbājentī''ti, 


so bhikkhu bhikkhūhi evamassa vacanīyo ''mā 
ayasma evam avaca, na ca bhikkhū 
chandagāmino, na ca bhikkhū dosagamino, na ca 
bhikkhu mohagāmino, na ca bhikkhū 
bhayagāmino, āyasmā kho kuladūsako 
pāpasamācāro, āyasmato kho pāpakā samācārā 
dissanti ceva suyyanti ca, kulāni cayasmata 
dutthāni dissanti ceva suyyanti ca, 
pakkamatāyasmā imamhā āvāsā, alam te idha 
vāsenā''ti, 


evañca so bhikkhu bhikkhūhi vuccamāno tatheva 
paggaņheyya, so bhikkhu bhikkhūhi yavatatiyam 
samanubhāsitabbo tassa patinissaggaya, 
vyāvatatiyance samanubhāsiyamāno tam 
patinissajjeyya, iccetam kusalam, no ce 
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patinissajjeyya, sanghadiseso. 


13. Vị ty khuu sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn 
nọ là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai 
trái. Những hành động sai trái của vị ấy không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư 
hỏng vì vị ấy không những được nhìn thấy mà còn được 
nghe đồn nữa. Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu 
như vầy: “Chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và 
có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại 
đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn 
nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời khỏi 
trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi!' Và 
khi được nói như thế bởi các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy lại nói 
với các tỳ khưu ấy như vầy: “Các tỳ khưu có sự thiên vị vì 
thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự 
thiên vị vì sợ hãi, cùng với tội như nhau họ lại xua đuổi vị 
này, họ lại không xua đuổi vị kia.’ 


Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vầy: “Đại 
đức chớ có nói như thế. Các tỳ khưu không có sự thiên vị 
vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên 
vị vì si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính đại đức là 
kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. 
Những hành động sai trái của đại đức không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư 
hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy mà còn được 
nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở 
đây đối với đại đức đã đủ rồi! 


Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn 
chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhắc 
nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội sanghādisesa. 


Uddittha kho ayasmanto terasa sanghadisesa 
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dhamma nava pathamapattika, cattaro 
yavatatiyaka. Yesam bhikkhu aññataram vā 
aññataram va apajjitva yavatiham janam 
paticchadeti, tavatiham tena bhikkhuna akama 
parivatthabbam. Parivutthaparivasena 
bhikkhuna uttari(m)? charattam 
bhikkhumanattaya patipajjitabbam, 
cinnamanatto bhikkhu yattha siya visatigano 
bhikkhusangho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. 
Ekenapi ce üno visatigano bhikkhusañgho tam 
bhikkhum abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te 
ca bhikkhü garayha, ayam tattha samici. 
Tatthayasmante pucchami, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchami, kaccittha parisuddha, 
tatiyampi pucchami, kaccittha parisuddha, 
parisuddhetthayasmanto, tasma tunhi, 
evametam dharayamiti. 


Bach chư đại đức, mười ba điều sanghādisesa đã duoc đọc 
tụng xong, chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi 
phạm, bốn điều (khi được nhắc nhở) đến lần thứ ba. Vị tỳ 
khưu vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này 
và che giấu biết được bao nhiêu ngày thì vị tỳ khưu ấy 
phải chịu hình phạt parivāsa không theo ý muốn bấy nhiêu 
ngày. Vị tỳ khưu đã trải qua hình phạt parivāsa nên thực 
hành thêm sáu đêm mānatta dành cho tỳ khưu. Vị tỳ khưu 
có hình phạt mãnatta đã được hoàn tất thì vị tỳ khưu ấy 
nên được giải tội tại nơi nào có hội chúng tỳ khưu nhóm 
hai mươi vị. Nếu hội chúng tỳ khưu nhóm hai mươi vị chỉ 
thiếu đi một mà giải tội cho vị tỳ khưu ấy thì vị tỳ khưu ấy 
chưa được giải tội và các tỳ khưu ấy bị khiển trách. Đây là 
điều đúng đắn trong trường hợp ấy. 


Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 


13 Dmt: uttari 
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vi duoc thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thú nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Sanghādiseso Nitthito. 
Dūt Chuong Sanghādisesa. 


ka 


ANIYATUDDESO 


Ime kho panāyasmanto dve aniyatā dhammā 
uddesam āgacchanti. 


Bach chu dai dūc, hai diéu aniyata này duoc dua ra doc 
tung. 


Ani.1: Pathama aniyatasikkhāpadam 


1. Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhim eko 
ekāya raho paticchanne āsane alamkammaniye 
nisajjam kappeyya, tamenam saddheyyavacasā 
upāsikā disva tiņņam dhammānam aññatarena 
vadeyya pārājikena vā sanghādisesena vā 
pācittiyena vā, nisajjam bhikkhu patijānamāno 
tiņņam dhammānam anhatarena kāretabbo 
pārājikena vā sanghādisesena vā pācittiyena vā, 
yena vā sā saddheyyavacasā upāsikā vadeyya, 
tena so bhikkhu kāretabbo, ayam dhammo 
aniyato. 


1. Vị ty khưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi 
ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành 
động, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy sau khi thấy rồi tố 
cáo vị ấy với một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội 
pārājika, hoặc là với tội sanghādisesa, hoặc là với tội 
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pacittiya. (Nếu) vi tỳ khuu thú nhận việc ngồi thì nên được 
hành xử với một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội 
pārājika, hoặc là với tội sanghādisesa, hoặc là với tội 
pãcittiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo 
với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. Đây 
là điều aniyata. 


Ani.2: Dutiya aniyatasikkhāpadam 


2. Na heva kho pana paticchannam asanam hoti 
nalamkammaniyam, alañca kho hoti mātugāmam 
dutthullahi vacahi obhasitum, yo pana bhikkhu 
tatharupe āsane matugamena saddhim eko 
ekaya raho nisajjam kappeyya, tamenam 
saddheyyavacasa upasika disva dvinnam 
dhammānam anñatarena vadeyya 
sanghādisesena vā pācittiyena vā, nisajjam 
bhikkhu patijānamāno dvinnam dhammānam 
aññatarena kāretabbo sanghadisesena vā 
pācittiyena vā, yena vā sā saddheyyavacasā 
upāsikā vadeyya, tena so bhikkhu kāretabbo, 
ayampi dhammo aniyato. 


2. Hơn nữa, khi chỗ ngồi là không được che khuất, không 
thuận tiện cho hành động, nhưng thích hợp để nói với 
người nữ bằng những lời thô tục. Vị tỳ khưu nào ở chỗ ngồi 
có hình thức như thế cùng với người nữ, một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín đáo, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy sau 
khi thấy rồi tố cáo vị ấy với một tội nào đó trong hai tội: 
hoặc là với tội sanghādisesa, hoặc là với tội pācittiya. 
(Nếu) vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên hành xử với 
một tội nào đó trong hai tội: hoặc là với tội sanghādisesa, 
hoặc là với tội pãcittiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin 
cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy 
theo tội ấy. Đây cũng là điều aniyata. 


Uddittha kho ayasmanto dve aniyata dhamma. 
Tatthāyasmante pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
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dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
parisuddhetthāyasmanto, tasmā tunhi, 
evametam dhārayāmīti. 


Bach chu dai dūc, hai diéu aniyata dā duoc doc tung xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy . 


Aniyato Nitthito. 
Dứt Chương Aniyata. 
B- 


NISSAGGIYAPACITTIYA 


Ime kho panayasmanto timsa nissaggiya 
pacittiya Dhamma uddesam agacchanti. 


Bach chư đại đức, ba mươi điều nissaggiya pacittiya này 
được đưa ra đọc tụng. 


N1: Kathinasikkhāpadam 


1. Nitthitacīvarasmim [pana] bhikkhuna!4 
ubbhatasmim kathine'° dasāhaparamam 
atirekacīvaram dhāretabbam, tam atikkāmayato 
nissaggiyam pacittiyam. 


1. Khi vấn đề y dā được dứt điểm đối với vị tỳ khuu tức lā 
khi Kathina đã hết hiệu lực,'° y phụ trội được cất giữ tối da 
mười (10) ngày. Vượt quá hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ 
14 AbN: Xem trích lục footnote 307, tr. 105. Tương tự (N1,N2,N3) 

15 Dmt: kathine, tương tự N1,N2,N3 


16 Ttg: Ngài Bửu Chon dịch: Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết 
hạn- (tương tự N1, N2, N3). 
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và (vị ấy) phạm tội pacittiya. 


N2: Udositasikkhapadam 


2. Nitthitacivarasmim [pana] bhikkhunā 
ubbhatasmim kathine ekarattampi ce bhikkhu 
ticīvarena vippavaseyya, aññatra 
bhikkhusammutiya nissaggiyam pacittiyam. 


2. Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là 
khi Kathina đã hết hiệu lực, nếu vị tỳ khưu xa la (một 
trong) ba y dầu chỉ một đêm thì (y ấy) nên được xả bỏ và 
(vị ấy) phạm tội pācittiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. 


N3: Akālacīvarasikkhāpadam 


3. Nitthitacīvarasmim [pana]'° bhikkhunā 
ubbhatasmim kathine'? bhikkhuno paneva 
akalacivaram uppajjeyya, akankhamanena 
bhikkhuna patiggahetabbam, patiggahetva 
khippameva karetabbam, no cassa paripuri, 
māsaparamam tena bhikkhuna tam cīvaram 
nikkhipitabbam unassa paripuriya satiya 
paccäsaya. Tato ce uttari(m)?° nikkhipeyya 
satiyapi paccasaya, nissaggiyam pacittiyam. 

3. Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là 
khi Kathina đã hết hiệu lực”!, lại có y ngoài hạn kỳ phát 
sanh đến vị tỳ khưu, vị tỳ khưu đang mong muốn thì nên 
thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay lập tức, 
và nếu không đủ thì vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tối đa 
một tháng khi có sự mong mỏi làm cho đủ phần thiếu hụt; 
nếu giữ lại quá hạn ấy mặc dầu có sự mong mỏi, (y ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 


17 Ttg: Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết hạn- 
18 Xem N1 

19 Dmt: kathine 

20 Dmt: uttari 

21 Ttg: Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết hạn- 
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N4: Purānacīvarasikkhāpadam 


N oN m 


4. Yo pana bhikkhu annātikāya bhikkhuniyā 
puranacivaram dhovapeyya va rajāpeyya va 
akotapeyya va, nissaggiyam pacittiyam. 

4. Vị tỳ khuu nào bào ty khuu ni không phải là thân quyến 
giặt, hoặc bảo nhuộm, hoặc bảo đập giũ y cũ”? thì (y ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 


N5: Cīvarapatiggahanņnasikkhāpadam 
5. Yo pana bhikkhu aññatikaya bhikkhuniya 
hatthato civaram patigganheyya aññatra 
parivattaka, nissaggiyam pacittiyam. 
5. Vị tỳ khưu nào nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni không phải 
là thân quyến thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pācittiya ngoại trừ sự trao đổi. 

N6: Aññatakaviññattisikkhapadam 
6. Yo pana bhikkhu aññatakam gahapatim vā 
gahapatānim va cīvaram viññapeyya aññatra 
samayā, nissaggiyam pacittiyam. Tatthayam 
samayo: acchinnacīvaro va hoti bhikkhu, 
natthacīvaro va, ayam tattha samayo. 


6. Vi ty khuu nào yēu cāu nam gia chú hoāc nū gia chú 
không phái là thân quyến về y thi (y ấy) nên được xả bỏ và 
(vị ấy) phạm tội pācittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp này là vị tỳ khưu có y bị cướp đoạt hoặc 
là có y bị hư hỏng. Đây là duyên cớ trong trường hợp này. 


N7: Tatuttarisikkhapadam 
7. Tañce aññatako gahapati va gahapatani vā 
bahuhi cīvarehi abhihatthum pavareyya, 
santaruttaraparamam tena bhikkhuna tato 


22 Pt1: “Y cũ nghĩa là đã được mặc một lần, đã được khoác lên một lần.” 
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cīvaram sāditabbam. Tato ce uttari(m)** 
sadiyeyya, nissaggiyam pacittiyam. 

7. Nếu vị ấy được nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải 
là thân quyến thỉnh cầu để đem lại với nhiều y, vị tỳ khưu 
ấy nên chấp nhận y trong số ấy với mức tối đa là y nội và 
thượng y, nếu chấp nhận vượt quá số ấy thì (y ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 


N8: Pathamaupakkhatasikkhapadam 


8. Bhikkhum paneva uddissa aññatakassa 
gahapatissa va gahapataniya va 
civaracetāpannam upakkhatam hoti ''iminā 
cīvaracetāpannena cīvaram cetapetva 
itthannāmam bhikkhum cīivarena 
acchādessāmī”''ti, tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavārito upasankamitva civare vikappam 
apajjeyya ''sādhu vata mam āyasmā imina 
cīvaracetāpannena evarūpam vā evarūpam vā 
cīvaram cetāpetvā acchādehī''ti 
kalyanakamyatam upadaya, nissaggiyam 
pacittiyam. 

8. Trường hợp có số tiền mua y của nam gia chủ hoặc nữ 
gia chủ không phải là thân quyến đã được chuẩn bị dành 
riêng cho vị tỳ khưu: “Với số tiền mua y này sau khi mua y 
tôi sẽ dâng y đến vị tỳ khưu tên (như vāy).' Trong trường 
hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cầu trước lại 
đi đến và đưa ra sự căn dặn về y: “Quả thật là tốt, với số 
tiền mua y này ông hãy mua y có hình thức như vây và 
như vầy rồi dâng cho tôi; vì sự mong muốn y tốt đẹp, (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 


N9: Dutiyaupakkhatasikkhāpadam 
9. Bhikkhum paneva uddissa ubhinnam 


23 Dmt: uttari 
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aññatakanam gahapatinam va gahapataninam 
va paccekacivaracetapannani 
upakkhatāni”'[paccekacīvaracetāpannā 
upakkhatā] honti ''imehi mayam 
paccekacīvaracetāpannehi paccekacīivarāni 
cetapetva itthannāmam bhikkhum cīvarehi 
acchādessāmā''ti, tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavārito upasankamitva civare vikappam 
apajjeyya ''sādhu vata mam āyasmanto imehi 
paccekacīvaracetāpannehi evarūpam va 
evarūpam vā cīvaram cetāpetvā acchādetha 
ubhova santa ekenā''ti kalyanakamyatam 
upadaya, nissaggiyam pacittiyam. 

9. Trường hợp có các số tiền mua y khác nhau của hai nam 
gia chủ hoặc (của hai) nữ gia chủ không phải là các thân 
quyến đã được chuẩn bị dành riêng cho vị tỳ khưu: “Với 
các số tiền mua y khác nhau này sau khi mua các y khác 
nhau chúng tôi sẽ dâng các y đến vị tỳ khưu tên (như 
vậy). ' Trong trường hợp ây, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa 
được thỉnh cầu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y: 
“Quả thật là tốt, với các số tiền mua y này quý ông hãy 
mua y có hình thức nhu váy và như váy rồi hãy dâng cho 
tôi, cả hai là với một (y);' vì sự mong muốn y tốt đẹp, (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 


N10: Rājasikkhāpadam 
10. Bhikkhum paneva uddissa raja va rajabhoggo 
va brahmano va gahapatiko va dutena 
civaracetāpannam pahineyya ''iminā 
cīvaracetāpannena cīvaram cetāpetvā 
itthannāmam bhikkhum cīivarena acchādehī''ti. 


So ce dūto tam bhikkhum upasankamitvā evam 
vadeyya ““idam kho, bhante, ayasmantam 


24 Pt1: paccekacīvaracetāpannā upakkhatā (tr. 542) 
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uddissa civaracetapannam abhatam, 
patigganhatu ayasma cīvaracetāpanna''nti. Tena 
bhikkhuna so duto evamassa vacaniyo ““na kho 
mayam, avuso, civaracetapannam 
patigganhama, civarañca kho mayam 
patigganhama kalena kappiya''nti. 

So ce duto tam bhikkhum evam vadeyya ““atthi 
panayasmato koci veyyāvaccakaro''ti. 
Cīvaratthikena, bhikkhave, bhikkhunā 
veyyavaccakaro niddisitabbo aramiko va 
upāsako vā ''eso kho, āvuso, bhikkhūnam 
veyyavaccakaro''ti. 


So ce duto tam veyyāvaccakaram saññapetva 
tam bhikkhum upasankamitva evam vadeyya 
“yam kho, bhante, ayasma veyyāvaccakaram 
niddisi, saññatto so maya, upasankamatāyasmā 
kalena, cīvarena tam acchādessatī''ti. 
Civaratthikena, bhikkhave, bhikkhuna 
veyyavaccakaro upasankamitva dvattikkhattum 
codetabbo saretabbo ““attho me, avuso, 
cīvarenā''ti, dvattikkhattum codayamano 
sarayamano tam cīvaram abhinipphadeyya, 
iccetam kusalam, no ce abhinipphadeyya, 
catukkhattum pañcakkhattum 
chakkhattuparamam tuņhībhūtena uddissa 
thatabbam, catukkhattum pañcakkhattum 
chakkhattuparamam tunhibhuto uddissa 
titthamāno tam cīvaram abhinipphadeyya, 
iccetam kusalam, tato ce uttari vayamamano 
tam cIivaram abhinipphādeyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 

No ce abhinipphadeyya, yatassa 
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civaracetapannam abhatam, tattha samam va 
gantabbam, duto va pahetabbo ““yam kho tumhe 
ayasmanto bhikkhum uddissa civaracetapannam 
pahinittha, na tam tassa bhikkhuno kiñci attham 
anubhoti, yuñjantayasmanto sakam, ma vo 
sakam vinassa”'ti, ayam tattha sāmīci. 


10. Trường hợp đức vua, hoặc quan triều đình, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc gia chủ phái sứ giả đem số tiền mua y dành 
riêng cho vị tỳ khưu (nói rằng): 'Hãy mua y với số tiền mua 
y này rồi hãy dâng đến vị tỳ khưu tên (như vāy).' 


Nếu người sứ giả ấy đi đến gặp vị tỳ khưu ấy và nói như 
vầy: “Thưa ngài, số tiền mua y này được dành riêng cho 
đại đức đã được mang lại. Xin đại đức hãy nhận lãnh tiền 
mua y.’ Người sứ giả ấy nên được vị tỳ khưu ấy nói như 
vầy: ‘Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua y 
và chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.' 


Nếu người sứ giả ấy nói với vị tỳ khưu ấy như vầy: “Vậy có 
ai là người phục vụ cho đại đức không?’ Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có sự cần dùng y nên chỉ ra người phục vụ là 
người phụ việc chùa hoặc là nam cư sĩ: ‘Này đạo hữu, đây 
chính là người phục vụ cho các tỳ khưu.' 


Nếu người sứ giả ấy sau khi đã dặn dò người phục vụ ấy 
rồi đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy nói như vầy: “Thưa ngài, 
người phục vụ mà đại đức đã chỉ ra đã được tôi dặn dò. 
Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho 
ngài.” Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y sau khi 
đi đến gặp người phục vụ ấy rồi nên thông báo nên nhắc 
nhở hai hoặc ba lần: ‘Này đạo hữu, tôi có nhu cầu về y.” 
Trong khi thông báo nhắc nhở hai hoặc ba lần, nếu đạt 
được y ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không đạt 
được thì nên đứng với trạng thái im lặng bốn lần, năm lần, 
tối đa là sáu lần. Trong khi đứng với trạng thái im lặng bốn 
lần, năm lần, tối đa là sáu lần, nếu đạt được y ấy, như thế 
việc này là tốt đẹp; nếu không đạt được rồi ra sức vượt 
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quá số lần ấy và đạt duoc y ấy thi (y ấy) pham vào 
nissaggiya và (vị ấy) pham tội pacittiya. 


Nếu không đạt được thì tiền mua y đã được mang lại là 
của nơi nào thì nên đích thân đi đến nơi ấy, hoặc nên phái 
sứ giả đi đến (nói rằng): “Này quý vị, các người đã gởi đến 
số tiền mua y dành riêng cho vị tỳ khưu nào, số tiền ấy 
không có được chút gì lợi ích cho vị tỳ khưu ấy. Quý vị hãy 
thâu hồi lại vật của mình, chớ để vật của quý vị bị mất 
mát. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy. 


Kathinavaggo pathamo. 
Phẩm Y là thứ nhất. 


N11: Kosiyasikkhāpadam 
11. Yo pana bhikkhu kosiyamissakam santhatam 
karapeyya, nissaggiyam pacittiyam. 
11. Vị tỳ khưu nào bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn tơ 
tằm thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pācittiya. 
N12: Suddhakāļakasikkhāpadam 
12. Yo pana bhikkhu suddhakāļakānam 
eļakalomānam santhatam kārāpeyya, 
nissaggiyam pacittiyam. 
12. Vị ty khưu nào bảo làm tām trải nằm bằng lông cừu 
thuần màu đen thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pācittiya. 
N13: Dvebhāgasikkhāpadam 


13. Navam pana bhikkhunā santhatam 
karayamanena dve bhaga suddhakāļakānam 
elakalomanam adatabba, tatiyam odatanam, 
catuttham gocariyanam. Anada ce bhikkhu dve 
bhage suddhakalakanam eļakalomānam, tatiyam 
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odatanam, catuttham gocariyanam, navam 
santhatam karapeyya, nissaggiyam pacittiyam. 


13. Trong khi bảo làm tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên lấy 
hai phần lông cừu thuần màu đen, phần thứ ba màu trắng, 
phần thứ tư màu nâu đỏ. Nếu vị tỳ khưu không lấy hai 
phần lông cừu thuần màu đen, phần thứ ba màu trắng, 
phần thứ tư màu nâu đỏ rồi bảo làm tấm trải nằm mới thì 
(vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 


N14: Chabbassasikkhāpadam 


14. Navam pana bhikkhuna santhatam karapetva 
chabbassani dharetabbam, orena ce channam 
vassanam tam santhatam vissajjetva va 
avissajjetva va aññam navam santhatam 
kārāpeyya aññatra bhikkhusammutiyā, 
nissaggiyam pācittiyam. 

14. Sau khi bảo làm tām trải nằm mới, vị ty khưu nên sử 
dụng sáu năm. Nếu chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc 
không cho đi tấm trải nằm ấy rồi bảo làm tấm trải nằm 
mới khác thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pācittiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. 


N15: Nisīdanasanthatasikkhāpadam 


15. Nisidanasanthatam pana bhikkhuna 
karayamanena puranasanthatassa samanta 
sugatavidatthi adatabba dubbannakaranaya. 
Anādā ce bhikkhu puranasanthatassa sāmantā 
sugatavidatthim, navam nisīdanasanthatam 
karapeyya, nissaggiyam pacittiyam. 

15. Trong khi bảo thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên lấy 
một gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của 
tấm lót cũ để hoại vẻ đẹp. Nếu vị tỳ khưu không lấy một 
gang tay của đức Thiện Thệ ở phần xung quanh của tấm 
lót cũ mà bảo làm tấm lót ngồi mới thì (vật ấy) nên được 
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xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pacittiya. 


N16: Eļakalomasikkhāpadam 


16. Bhikkhuno paneva 
addhānamaggappatipannassa eļakalomāni 
uppajjeyyum, ākankhamānena bhikkhunā 
patiggahetabbāni, patiggahetvā 
tỉiyojanaparamam sahatthā haritabbāni 
[hāretabbāni]”* asante hārake. Tato ce 
uttari(m)** hareyya, asantepi hārake, 
nissaggiyam pācittiyam. 
16. Vi ty khưu trong khi di đường xa có các lông cừu duoc 
phát sanh, vi ty khuu mong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi 
thọ lãnh, nên dùng tay mang tối đa ba do-tuần khi không 
có người mang. Nếu mang vượt quá khoảng cách ấy cho 
dầu không có người mang vác thì (vật ấy) nên được xả bỏ 
và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 

N17: Eļakalomadhovāpanasikkhāpadam 


N m 


17. Yo pana bhikkhu aññatikaya bhikkhuniyä 
eļakalomāni dhovāpeyya va rajapeyya va 
vijatapeyya va, nissaggiyam pacittiyam. 

17. Vị tỳ khưu nào bảo tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt, hoặc bảo nhuộm, hoặc bảo chải các lông cừu 
thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 


N18: Rūpiyasikkhāpadam 
18. Yo pana bhikkhu jātarūparajatam 
ugganheyya vā uggaņhāpeyya va upanikkhittam 
va sadiyeyya, nissaggiyam pacittiyam. 


18. Vị tỳ khưu nào nhận lấy hoặc bảo nhận lấy hoặc ưng 
thuận vàng bạc đã được mang đến thì (vật ấy) nên được 


25 Pt1: xem footnote tr. 572 ; AbN: tr. 141 
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xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 

N19: Rūpiyasamvohārasikkhāpadam 
19. Yo pana bhikkhu nanappakarakam 
rupiyasamvoharam samapajjeyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 
19. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc 
dưới nhiều hình thức thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pācittiya. 

N20: Kayavikkayasikkhāpadam 
20. Yo pana bhikkhu nānappakārakam 
kayavikkayam samapajjeyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 
20. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mua bán dưới nhiều hình 
thức thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pācittiya. 
Kosiyavaggo dutiyo. 
Phām To Tām lā thú nhi. 


N21: Pattasikkhāpadam 

21. Dasahaparamam atirekapatto dhāretabbo, 
tam atikkāmayato nissaggiyam pacittiyam. 
21. Binh bát phụ trội nên được cất giữ tối da mười (10) 
ngày. Vượt quá hạn ấy thì (bình bát ấy) nên được xả bỏ và 
(vị ấy) phạm tội pācittiya. 

N22: Ủnapañcabandhanasikkhäpadam 
22. Yo pana bhikkhu ūnapancabandhanena 
pattena aññam navam pattam cetāpeyya, 
nissaggiyam pacittiyam. Tena bhikkhunā so 
patto bhikkhuparisaya nissajjitabbo, yo ca tassa 
bhikkhuparisaya pattapariyanto, so tassa 
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bhikkhuno padatabbo ““ayam te bhikkhu patto 
yava bhedanaya dhāretabbo''ti, ayam tattha 
samici. 

22. Vị tỳ khưu nào với bình bát chưa đủ năm miếng vá mà 
kiếm thêm bình bát mới khác thì (bình bát mới ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội päcittiya. Vị tỳ khưu ấy nên 
xả bỏ bình bát ấy đến tập thể các tỳ khưu. Và cái nào là 
bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, cái ấy nên 
trao đến vị tỳ khưu ấy: “Này tỳ khưu, đây là bình bát của 
ngươi, nên giữ lấy cho đến khi bể.' Đây là điều đúng đắn 
trong trường hợp ấy. 


N23: Bhesajjasikkhāpadam 

23. Yani kho pana tani gilananam bhikkhūnam 
patisayaniyani bhesajjani, seyyathidam - sappi 
navanītam telam madhu phanitam, tani 
patiggahetvā sattāhaparamam sannidhikārakam 
paribhunjitabbāni, tam atikkāmayato 
nissaggiyam pacittiyam. 
23. Các loai duoc phām nào duoc dūng cho các ty khuu bi 
bệnh như là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía. 
Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên được thọ dụng với sự cất 
giữ tối đa là bảy (7) ngày. Vượt quá hạn ấy thì nên được xả 
bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 

N24: Vassikasātikasikkhāpadam 


24. “Maso seso gimhanan”ti bhikkhuna 
vassikasātikacīvaram pariyesitabbam, 
“addhamaso seso gimhānan”ti katva 
nivāsetabbam. Orena ce ''māso seso 
gimhanan”ti vassikasātikacīvaram pariyeseyya, 
orena''ddhamāso seso gimhānan”ti katvā 
nivāseyya, nissaggiyam pācittiyam. 


24. (Biết rằng): “Müa nóng con lại là một tháng” vị tỳ khưu 
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nên tìm kiếm y choàng tắm mưa. (Biết rằng): ‘Mùa nóng 
còn lại là nửa tháng’ vị làm xong thì nên mặc. Nếu (biết 
rằng): ‘Mùa nóng còn lại là hơn một tháng: rồi tìm kiếm y 
choàng tắm mưa, (nếu biết rằng): 'Mùa nóng còn lại là hơn 
nửa tháng' sau khi làm xong rồi mặc vào thì (y ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 


N25: Cīvaraacchindanasikkhāpadam 
25. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sāmam civaram 
datva kupito anattamano acchindeyya va 
acchindapeyya va, nissaggiyam pacittiyam. 
25. Vị tỳ khưu nào sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại 
nổi giận, bất bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại thì (y ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 


N26: Suttaviññattisikkhapadam 
26. Yo pana bhikkhu sāmam suttam viññapetva 
tantavayehi civaram vayapeyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 
26. Vị tỳ khưu nào tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ 
dệt dệt thành y thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm 
tội pãcittiya. 

N27: Mahāpesakārasikkhāpadam 


27. Bhikkhum paneva uddissa aññatako gahapati 
va gahapatani va tantavayehi civaram 
vayapeyya, tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavārito tantavaye upasankamitvā cīvare 
vikappam āpajjeyya ''idam kho, āvuso, cīvaram 
mam uddissa viyyati, ayatañca karotha, 
vitthatanca, appitanca, suvītanca, 
suppavāyitanca, suvilekhitanca, suvitacchitanca 
karotha, appeva nāma mayampi āyasmantānam 
kiñcimattam anupadājjeyyāmā''ti. Evañca so 
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bhikkhu vatva kiñcimattam anupadajjeyya 
antamaso pindapatamattampi, nissaggiyam 
pacittiyam. 
27. Trường hop có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không 
phải là thân quyến bảo các thợ dệt dệt thành y dành riêng 
cho vị tỳ khưu. Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi 
chưa được thỉnh cầu trước lại đi đến gặp các thợ dệt và 
đưa ra sự căn dặn về y: ‘Này đạo hữu, y này được dệt dành 
riêng cho tôi. Hãy làm (y ấy) dài, rộng, chắc chắn, hãy dệt 
cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải. Có lẽ 
chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó.' Và sau khi nói 
như vậy, nếu vị tỳ khưu ấy biếu xén vật gì dó dầu chỉ là đồ 
ăn khất thực thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pācittiya. 

N28: Accekacīvarasikkhāpadam 


28. Dasāhānāgatam kattikatemasikapunnamam 
bhikkhuno paneva accekacīvaram uppajjeyya, 
accekam maññamanena bhikkhunā 
patiggahetabbam, patiggahetva yava 
civarakalasamayam nikkhipitabbam. Tato ce 
uttari nikkhipeyya, nissaggiyam pacittiyam. 

28. Khi còn mười ngày là đến ngày rằm Kattika của ba 
tháng”, trường hợp vị tỳ khưu có y đặc biệt phát sanh, vị 
tỳ khưu nghĩ rằng là (y) đặc biệt rồi nên thọ lãnh, sau khi 
thọ lãnh nên để riêng cho đến hết thời hạn về y. Nếu để 
riêng vượt quá hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pācittiya. 


N29: Sāsankasikkhāpadam 


29. Upavassam kho pana kattikapunnamam yani 
kho pana tani äraññakani senāsanāni 
sasankasammatāni sappatibhayani, tatharupesu 


27 Pt1: Ngày rằm Kattika của ba tháng: lễ Pavāraņā là Kattika được nói đến (tr. 
631) 
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bhikkhu senāsanesu viharanto ākankhamāno 
tiņņam civaranam ahnataram cīvaram 
antaraghare nikkhipeyya, siya ca tassa 
bhikkhuno kocideva paccayo tena cīvarena 
vippavāsāya, chārattaparamam tena bhikkhunā 
tena civarena vippavasitabbam. Tato ce 
uttari(m)** vippavaseyya aññatra 
bhikkhusammutiyā, nissaggiyam pācittiyam. 

29. Khi mūa (an cu) mua dā gua ngày rằm Kattika, trường 
hợp có những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là có 
sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, và vị tỳ khưu đang sống ở 
các chỗ trú ngụ có hình thức như thế, khi mong mỏi có thể 
để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà. Nếu vị tỳ 
khưu ấy có lý do nào đó đưa đến việc xa lìa y ấy, vị tỳ 
khưu ấy nên xa lìa y ấy tối đa là sáu đêm. Nếu xa lìa vượt 
quá hạn ấy, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu, thì (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 


N30: Parinatasikkhapadam 
30. Yo pana bhikkhu janam sanghikam labham 
parinatam attano parinameyya, nissaggiyam 
pacittiyam. 
30. Vị tỳ khưu nào dâu biết lợi lộc đã được khẳng định là 
dâng đến hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho bản thân 
thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pācittiya. 

Pattavaggo tatiyo. 

Phẩm Bình Bát là thứ ba. 
Uddittha kho ayasmanto timsa nissaggiya 
pacittiya dhamma. Tatthayasmante pucchami, 


kaccittha parisuddha, dutiyampi pucchāmi, 
kaccittha parisuddhā, tatiyampi pucchami, 
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kaccittha parisuddha, parisuddhetthayasmanto, 
tasma tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Bạch chư đại đức, ba mươi điều nissaggiya pacittiya đã 
được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức 
rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? 
Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc 
hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức 
được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy. 


Nissaggiyapācittiyā Nitthita. 
Dứt Các Điều Nissaggiya Päcittiya 
$ 


SUDDHAPACITTIYA 


Ime kho panayasmanto dvenavuti pacittiya 
Dhamma uddesam agacchanti. 


Pac.1: Musavadasikkhapadam 
1. Sampajanamusavade pacittiyam. 
1. Khi có tinh nói dối thì phạm tội pacittiya. 
Pac.2: Omasavādasikkhāpadam 
2. Omasavade pacittiyam. 
2. Khi nói lời mắng nhiếc thì phạm tội pacittiya. 
Pac.3: Pesuññasikkhapadam 
3. Bhikkhupesunñe pacittiyam. 


3. Khi (tạo ra) sự đâm thọc giữa các tỳ khưu thì phạm tội 
pācittiya. 


Pāc.4: Padasodhammasikkhāpadam 
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4. Yo pana bhikkhu anupasampannam padaso 
dhammam vāceyya, pacittiyam. 


4. Vị tỳ khưu nào dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp 
theo từng câu thì phạm tội pācittiya. 
Pac.5: Pathnamasahaseyyasikkhāpadam 

5. Yo pana bhikkhu anupasampannena uttarim 
dirattatirattam^° sahaseyyam kappeyya, 
pacittiyam. 
5. Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu 
lên bậc trên quá hai ba đêm thì phạm tội pācittiya. 

Pac.6: Dutiyasahaseyyasikkhāpadam 
6. Yo pana bhikkhu matugamena sahaseyyam 
kappeyya, pacittiyam. 
6. Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người nữ thì 
phạm tội pācittiya. 

Pac.7: Dhammadesanasikkhapadam 
7. Yo pana bhikkhu matugamassa uttarim 
chappaicavācāhi*? dhammam deseyya aññatra 
vihhunā purisaviggahena, paäcittiyam. 
7. Vị tỳ khưu nào thuyết Pháp đến người nữ hơn năm sáu 
câu ngoại trừ có người nam có trí suy xét thì phạm tội 
pācittiya. 

Pāc.8: Bhūtārocanasikkhāpadam 

8. Yo pana bhikkhu anupasampannassa 
uttarimanussadhammam āroceyya, bhūtasmim 
pacittiyam. 


8. Vị tỳ khưu nào tuyên bố pháp thượng nhân đến người 


29 Dmt: uttaridirattatirattam 
30 Dmt: uttarichappañcaväcähi 
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chưa tu lên bậc trên (nếu) đã thuc chúng thì phạm tội 
pācittiya. 
Pāc.9: Dutthullārocanasikkhāpadam 


9. Yo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam 
āpattim anupasampannassa āroceyya aññatra 
bhikkhusammutiyā, pacittiyam. 

9. Vi ty khưu nào công bố tội xấu của vị tỳ khuu đến người 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự 
đồng ý của các tỳ khưu. 


Pac.10: Pathavīkhaņanasikkhāpadam 


10. Yo pana bhikkhu pathavim khaneyya va 
khaņāpeyya va pacittiyam. 


10. Vị tỳ khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội 
pācittiya. 


Musāvādavaggo pathamo. 
Phẩm Nói Dối lā thứ nhất. 
Pāc.11: Bhūtagāmasikkhāpadam 
11. Bhūtagāmapātabyatāya*' päcittiyam. 


11. Khi phá hoại sự sống của thảo mộc thì phạm tội 
pācittiya. 


Pāc.12: Ahhnavādakasikkhāpadam 
12. Anñavadake, vihesake pacittiyam. 
12. Khi nói tránh né, gây khó khăn thì phạm tội pãcittiya. 


Pac.13: Ujjnāpanakasikkhāpadam 
13. Ujjhapanake, khiyyanake pacittiyam. 


13. Khi phàn nàn, phê phán”? thì phạm tội pācittiya. 


31 Pt1: Bhūtagāma pātavyatāya 
32 Xem Pt2 tr. 117; đoạn này trong Ttg, ngài Bửu Chon dịch: Thầy Tỳ Khưu biểu 
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Pāc.14: Pathamasenäsanasikkhapadam 


14. Yo pana bhikkhu sahnghikam mañcam vā 
pitham va bhisim va koccham và ajjhokase 
santharitva va santharapetva va tam 
pakkamanto neva uddhareyya, na 
uddharāpeyya, anāpuccham?* va gaccheyya, 
pacittiyam. 

14. Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra 
giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc gối kê thuộc về hội 
chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi không thu dọn cũng 
không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì 
phạm tội pācittiya. 


Pac.15: Dutiyasenāsanasikkhāpadam 


15. Yo pana bhikkhu sanghike vihare seyyam 
santharitva va santharapetva va tam 
pakkamanto neva uddhareyya, na 
uddharāpeyya, anapuccham va gaccheyya, 
pacittiyam. 

15. Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra chỗ 
nằm trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi 
không thông báo thì phạm tội pācittiya. 


Pac.16: Anupakhajjasikkhāpadam 


16. Yo pana bhikkhu sanghike vihare janam 
pubbupagatam*'* bhikkhum anupakhajja seyyam 
kappeyya ““yassa sambadho bhavissati, so 
pakkamissatr''ti etadeva paccayam karitvā 
anaññam, pacittiyam. 


vị khác nói xấu các thầy Tỳ Khưu khác hoặc tự mình mắng nhiếc các vị khác. 


33 ADN: một số bản anāpucchā, xem trích lục footnote 442, tr. 178. 
34 Pt2: pubbūpagatam 
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16. Vi tỳ khưu nào ở trong trú xá thuộc về hội chúng dầu 
biết vẫn chen vào (chỗ) của vị tỳ khưu đã đến trước rồi 
nằm xuống (nghĩ rằng): “Người nào bực bội thì sẽ ra di.’ 
Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào 
khác thì phạm tội pācittiya. 


Pac.17: Nikkaddhanasikkhāpadam 
17. Yo pana bhikkhu bhikkhum kupito 
anattamano sanghikā vihara nikkaddheyya va 
nikkaddhapeyya va, pacittiyam. 
17. Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi lôi kéo hoặc bảo 
lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng thì 
phạm tội pācittiya. 


Pac.18: Vehāsakutisikkhāpadam 
18. Yo pana bhikkhu sanghike vihare 
uparivehāsakutiyā ahaccapadakam mañcam va 
pitham va abhinisideyya va abhinipajjeyya va, 
pacittiyam. 
18. Vị tỳ khưu nào ngồi xuống hoặc nằm xuống ở chiếc 
giường hoặc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
trong trú xá của hội chúng thì phạm tội pācittiya. 


Pāc.19: Mahallakavihārasikkhāpadam 


19. Mahallakam pana bhikkhunā vihāram 
karayamanena yāva dvārakosā 
aggalatthapanaya alokasandhiparikammaya 
dvatticchadanassa pariyayam appaharite thitena 
adhitthātabbam, tato ce uttari(m)?° appaharitepi 
thito adhitthaheyya, pacittiyam. 


19. Trong lúc cho xây dựng trú xá lớn, vị tỳ khưu nên đứng 
ở chỗ không trồng trọt mà quyết định cách thức về hai ba 
lớp tô đắp đối với việc lắp đặt chốt cửa, đối với việc trang 
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hoàng các lỗ thông hơi, cho đến khung cửa lớn. Nếu vượt 
quá điều ấy, cho dầu vị đứng ở chỗ không trồng trọt mà 
quyết định vẫn phạm tội pācittiya. 
Pac.20: Sappāņakasikkhāpadam 
20. Yo pana bhikkhu jānam sappāņakam udakam 
tinam va mattikam va siñceyya va sihcāpeyya 
va, pacittiyam. 
20. Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới 
hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội pācittiya. 
Bhūtagāmavaggo dutiyo. 
Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 


Pac.21: Ovādasikkhāpadam 

21. Yo pana bhikkhu asammato bhikkhuniyo 
ovadeyya, pacittiyam. 
21. Vị tỳ khưu nào chưa được chỉ định mà giáo giới tỳ khưu 
ni thì phạm tội pãcittiya. 

Pāc.22: Atthangatasikkhāpadam 
22. Sammatopi ce bhikkhu atthangate sūriye 
bhikkhuniyo ovadeyya, pacittiyam. 


22. Dầu đã được chỉ định, nếu vị tỳ khưu giáo giới tỳ khưu 
ni khi mặt trời đã lặn thì phạm tội pãcittiya. 

Pac.23: Bhikkhunupassayasikkhāpadam 
23. Yo pana bhikkhu bhikkhūnupassayam** 
upasankamitvā bhikkhuniyo ovadeyya aññatra 
samaya, pacittiyam. Tatthāyam samayo, gilānā 
hoti bhikkhuni, ayam tattha samayo. 


23. Vị tỳ khưu nào sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni 


36 Dmt: bhikkhunupassayam 
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rồi giáo giới cho các ty khưu ni thì phạm tội pācittiya, 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là vị 
tỳ khưu ni bị bệnh. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 
Pāc.24: Āmisasikkhāpadam 
24. Yo pana bhikkhu evam vadeyya ''āmisahetu 
[therā] bhikkhū*” bhikkhuniyo ovadantī''ti, 
pacittiyam. 
24. Vị tỳ khưu nào nói như vầy: “Các tỳ khưu giáo giới cho 
các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất thì phạm tội 
pācittiya. 
Pāc.25: Cīvaradānasikkhāpadam 

25. Yo pana bhikkhu aññatikaya bhikkhuniyā 
civaram dadeyya aññatra parivattaka, 
pacittiyam. 
25. Vị tỳ khưu nào cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến thì phạm tội pacittiya ngoại trừ sự trao đổi. 

Pac.26: Cīvarasibbanasikkhāpadam 
26. Yo pana bhikkhu aññatikaya bhikkhuniyā 
civaram sibbeyya va sibbapeyya va, pacittiyam. 


26. Vị tỳ khưu nào may y hoặc bảo may y cho tỳ khưu ni 
không phải là thân quyến thì phạm tội pācittiya. 


Pāc.27: Samvidhānasikkhāpadam 
27. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhim 
samvidhāya ekaddhānamaggam patipajjeyya 
antamaso gāmantarampi aññatra samayā, 
pacittiyam. Tatthayam samayo, satthagamanīyo 
hoti maggo, sāsankasammato, sappatibhayo, 
ayam tattha samayo. 


37 Dmt: āmisahetu therā bhikkhū 
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27. Vị tỳ khuu nào sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với vị tỳ khưu ni ngay cả (đi) từ làng này sang làng khác 
thì phạm tội pācittiya, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp ấy là: con đường cần phải đi chung với 
đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh 
hoàng. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 


Pāc.28: Nāvābhiruhanasikkhāpadam 
28. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhim 
samvidhāya ekam nāvam abhirūheyya** 
uddhamgāminim va adhogāminim va aññatra 
tiriyam taranaya, pacittiyam. 
28. Vi ty khuu nào sau khi hen truóc rói cüng vói vi ty 
khuu ni lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi 
xuôi dòng thì phạm tội pācittiya, ngoại trừ vượt ngang qua 
(sông). 
Pac.29: Paripācitasikkhāpadam 
29. Yo pana bhikkhu janam 
bhikkhuniparipacitam piņdapātam bhuñjeyya 
aññatra pubbe gihisamarambhaä”°, pacittiyam. 
29. Vị tỳ khưu nào trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni 
môi giới cho vẫn thọ thực thì phạm tội pācittiya ngoại trừ 
có sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. 
Pāc.30: Rahonisajjasikkhāpadam 
30. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyā saddhim eko 
ekaya raho nisajjam kappeyya, pacittiyam. 
30. Vị tỳ khưu nào cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín đáo thì phạm tội pācittiya. 
Ovadavaggo tatiyo. 
Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 


38 Dmt: abhiruheyya 
39 Dmt: gihisamārambhā 
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Pac.31: Avasathapindasikkhapadam 
31. Agilanena bhikkhuna eko avasathapindo 
bhuñjitabbo. Tato ce uttari(m)“° bhuñjeyya, 
pacittiyam. 
31. Vị tỳ khưu không bị bệnh được thọ dụng vật thực ở 
phước xá một lần. Nếu vượt quá số ấy thì phạm tội 
pācittiya. 

Pac.32: Gaņabhojanasikkhāpadam 
32. Ganabhojane aññatra samayā päcittiyam. 
Tatthayam samayo, gilanasamayo, 
cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo, 
addhānagamanasamayo, nāvahirūhanasamayo'!, 
mahāsamayo, samaņabhattasamayo, ayam 
tattha samayo. 


32. Trường hợp vật thuc chung nhóm thi phạm tội pācittiya 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: 
trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dâng y, trong lúc may 
y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên thuyền, trường 
hợp đông đảo (các tỳ khưu), trường hợp bữa trai phạn của 
Sa-môn. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 


Pāc.33: Paramparabhojanasikkhāpadam 


33. Paramparabhojane aññatra samayā 
pacittiyam. Tatthayam samayo, gilānasamayo, 
cīvaradānasamayo, cīvarakārasamayo, ayam 
tattha samayo. 


33. Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pācittiya 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: 
trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dâng y, trong lúc may 
y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 


40 Dmt: uttari 
41 Dmt: navabhiruhanasamayo 
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Pac.34: Kāņamātusikkhāpadam 


34. Bhikkhum paneva kulam upagatam puvehi va 
manthehi va abhihatthum pavāreyya, 
ākahkhamānena bhikkhunā dvattipattapūrā”” 
patiggahetabbā. Tato ce uttari(m)“3 
patigganheyya, päcittiyam. Dvattipattapūre"' 
patiggahetva tato niharitva bhikkhuhi saddhim 
samvibhajitabbam, ayam tattha samici. 


34. Vị tỳ khưu khi đi đến gia đình được yêu cầu nhận lãnh 
các bánh ngọt hoặc các bánh lúa mạch, vị tỳ khưu đang 
mong mỏi thì nên thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy. Nếu 
thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm tội pācittiya. Sau khi 
thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đầy, khi mang về từ nơi ấy 
thì nên chia sẻ cùng với các tỳ khưu. Đây là sự đúng đắn 
trong trường hợp ấy. 
Pāc.35: Pathamapaväranasikkhapadam 

35. Yo pana bhikkhu bhuttāvī pavarito 
anatirittam khādanīyam va bhojaniyam va 
khadeyya va bhuñjeyya va, pacittiyam. 
35. Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm) lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm không phải là thức ăn thừa thì phạm tội pācittiya. 

Pāc.36: Dutiyapavāraņāsikkhāpadam 
36. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttāvim 
pavaritam anatirittena khadaniyena va 
bhojanīyena vā abhihatthum pavāreyya ''handa 
bhikkhu khāda vā bhunja vā''ti jānam 
asadanapekkho, bhuttasmim pācittiyam. 


36. Vị ty khưu nào có ý muốn buoi móc lỗi lầm trong khi 


42 Pt2: footnote tr. 224: dvittipattapūrā; AbN: footnote 483, tr. 199: 
43 Dmt: uttari 
44 AbN: footnote 486, tr. 199: Dvittipattapūre 
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biết rõ vị tỳ khuu đã tho thuc xong và đã ngăn (vật thuc 
dâng thêm) vẫn yêu cầu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm không phải là thức ăn thừa (nói rằng): “Này tỳ 
khưu, hãy nhai hoặc hãy ăn di;' khi vị kia đã ăn thì phạm 
tội pãcittiya. 

Pāc.37: Vikālabhojanasikkhāpadam 
37. Yo pana bhikkhu vikāle khādanīyam vā 
bhojanīyam vā khādeyya va bhuñjeyya va, 
pacittiyam. 
37. Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm vào lúc sái thời thì phạm tội pācittiya. 


Pāc.38: Sannidhikārakasikkhāpadam 
38. Yo pana bhikkhu sannidhikārakam 
khādanīyam va bhojanīyam va khādeyya va 
bhuñjeyya va, pācittiyam. 


38. Vi ty khuu nào nhai hoàc àn vàt thuc cúng hoàc vàt 
thực mềm đã được tích trữ thì phạm tội pacittiya. 


Pac.39: Paņītabhojanasikkhāpadam 
39. Yani kho pana tani paņītabhojanāni, 
seyyathīdam” - sappi, navanitam, telam, madhu, 
phanitam, maccho, mamsam, khiram, dadhi. Yo 
pana bhikkhu evarūpāni paņītabhojanāni agilano 
attano atthāya viññapetva bhunjeyya, 
pacittiyam. 
39. Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, 
dầu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, 
vị tỳ khưu nào không bị bệnh mà yêu cầu các loại vật thực 
thượng hạng như thế cho nhu cầu của bản thân rồi thọ 
dụng thì phạm tội pācittiya. 


45 Dmt: seyyathidam 
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Pac.40: Dantaponasikkhāpadam 
40. Yo pana bhikkhu adinnam mukhadvāram 
āhāram āhareyya aññatra udakadantaponä“$, 
pacittiyam. 
40. Vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng ngoại trừ nước và tăm xỉa răng thì phạm tội 
pācittiya. 


Bhojanavaggo catuttho. 
Phām Vāt Thuc lā thūtu. 


Pāc.41: Acelakasikkhāpadam 
41. Yo pana bhikkhu acelakassa vā 
paribbājakassa vā paribbājikāya vā sahatthā 
khādanīyam va bhojanīyam va dadeyya, 
pacittiyam. 
41. Vị tỳ khưu nào tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực 


mềm đến đạo sĩ lõa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc 
nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội pãcittiya. 


Pac.42: Uyyojanasikkhapadam 


42. Yo pana bhikkhu bhikkhum [evam vadeyya]” 
''ehāvuso, gamam va nigamam va pindaya 
pavisissāmā''ti tassa dapetva va adapetva va 
uyyojeyya ““gacchavuso, na me taya saddhim 
katha va nisajja va phasu hoti, ekakassa me 
katha va nisajja va phāsu hotī''ti etadeva 
paccayam karitvā anaññam, päcittiyam. 

42. Vị tỳ khưu nào nói với vị tỳ khưu như vây: “Này đại đức, 
hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trấn để khất 
thực,' sau khi bảo (thí chủ) bố thí hoặc không bảo (thí chủ) 


46 Dmt: udakadantaponā 
47 AbN: Xem phần trích lục các bản Pātimokkha, footnote tr.209. 
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bố thí cho vị ấy rồi đuổi di (nói rằng): ‘Này đại đức, hãy di 
đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngươi ta không được thoải 
mái. Nói chuyện hoặc ngồi mỗi một mình ta còn có sự an 
lạc. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào 
khác thì phạm tội pācittiya. 

Pāc.43: Sabhojanasikkhāpadam 
43. Yo pana bhikkhu sabhojane kule anupakhajja 
nisajjam kappeyya, pacittiyam. 
43. Vị tỳ khưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Pāc.44: Rahopaticchannasikkhāpadam 

44. Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhim raho 
paticchanne āsane nisajjam kappeyya, 
pacittiyam. 
44. Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ 
ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội pācittiya. 

Pāc.45: Rahonisajjasikkhāpadam 
45. Yo pana bhikkhu mātugāmena saddhim eko 
ekaya raho nisajjam kappeyya, pacittiyam. 


45. Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ một nam một nữ ngồi 
ở nơi kín đáo thì phạm tội pācittiya. 


Pāc.46: Cārittasikkhāpadam 
46. Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samāno 
santam bhikkhum anāpucchā purebhattam vā 
pacchābhattam vā kulesu cārittam āpajjeyya 
aññatra samaya, pacittiyam. Tatthāyam samayo, 
cīivaradānasamayo, civarakārasamayo, ayam 
tattha samayo. 


46. Vi ty khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa 
trai phạn, chưa có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện 


48 # Giới bón Patimokkha của tỳ khuu 


lai di thám viéng các gia dinh truóc büa án hoàc sau büa 
ăn thì phạm tội pacittiya ngoai trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp ấy là: trong thời hạn dâng y, trong lúc 
may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 


Pac.47: Mahānāmasikkhāpadam 


47. Agilanena bhikkhuna 
cātumāsappaccayapavāraņā** sāditabbā aññatra 
punapavāranāya, aññatra niccapavaranaya. Tato 
ce uttari(m)“° sādiyeyya, pācittiyam. 

47. Vi ty khưu không bi bệnh nên chấp nhàn sự thỉnh cầu 
về (việc dâng) vật dụng trong bốn tháng, ngoại trừ có sự 
thỉnh cầu tiếp tục, ngoại trừ có sự thỉnh cầu đến trọn đời. 
Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy thì phạm tội pācittiya. 


Pac.48: Uyyuttasenāsikkhāpadam 
48. Yo pana bhikkhu uyyuttam senam dassanaya 
gaccheyya aññatra tathārūpappaccayā, 
pacittiyam. 
48. Vị tỳ khưu nào đi để xem quân đội động binh thì phạm 
tội pãcittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. 


Pac.49: Senāvāsasikkhāpadam 


49. Siya ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo 
senam gamanaya, dirattatirattam”° tena 
bhikkhunā senaya vasitabbam. Tato ce 
uttari(m)”' vaseyya, päcittiyam. 

49. Nếu có nhân duyên nào đó khiến vị tỳ khưu ấy đi đến 


nơi binh đội, vị tỳ khưu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai 
ba đêm; nếu vượt hơn số ấy thì phạm tội päcittiya. 


48 Dmt: catumāsappaccayapavāraņā 
49 Dmt: uttari 

50 AbN: footnote tr.216: dvirattatirattam 
51 Dmt: uttari 


Bhikkhupatimokkhapali # 49 


Pac.50: Uyyodhikasikkhapadam 


50. Dirattatirattam*” ce bhikkhu senaya 
vasamano uyyodhikam va balaggam va 
senabyuham va anikadassanam va gaccheyya, 
pacittiyam. 
50. Nếu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm vi tỳ khưu 
đi đến nơi tập trận, hoặc nơi đóng quân, hoặc nơi dàn 
binh, hoặc đội chủ lực thì phạm tội pãcittiya. 
Acelakavaggo pañcamo. 
Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể là thứ năm. 
Pac.51: Surāpānasikkhāpadam 
51. Suramerayapane pacittiyam. 
51. Khi uống rượu và men say thì phạm tội pācittiya. 
Pac.52: Angulipatodakasikkhāpadam 
52. Angulipatodake pācittiyam. 
52. Khi thot léc bằng ngón tay thì phạm tội pācittiya. 
Pac.53: Hasadhammasikkhäpadam 
53. Udake hassadhamme?* päcittiyam. 
53. Khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tội pācittiya. 
Pāc.54: Anādariyasikkhāpadam 
54. Anādariye pacittiyam. 
54. Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội pācittiya. 


Pac.55: Bhimsāpanasikkhāpadam 


55. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhimsapeyya, 
pacittiyam. 


52 Xem footnote Pāc.49 
53 Dmt: hasadhamme 
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55. Vị tỳ khưu nào làm vị tỳ khưu kinh sợ thì phạm tội 
pācittiya. 


Pāc.56: Jotisikkhāpadam 
56. Yo pana bhikkhu agilāno visibbanäpekkho” 
jotim samādaheyya vā samādahāpeyya vā 
aññatra tathārūpappaccayā, paäcittiyam. 
56. Vị tỳ khưu nào không bi bệnh có ý định sưởi ấm rồi đốt 
lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pācittiya ngoại 
trừ có nhân duyên như thế. 


Pāc.57: Nahānasikkhāpadam 


57. Yo pana bhikkhu orenaddhamāsam 
nahāyeyya aññatra samayā, pācittiyam. 
Tatthāyam samayo ''diyaddho māso seso 
gimhāna”nti ''vassānassa pathamo māso” iccete 
addhateyyamāsā uņhasamayo, pariļāhasamayo, 
gilānasamayo, kammasamayo, 
addhānagamanasamayo, vātavutthisamayo, 
ayam tattha samayo. 


57. Vị ty khưu nào tắm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội 
päcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường 
hợp ấy là: (Nghĩ rằng): 'Một tháng rưỡi còn lại của mùa 
nóng’ và tháng đầu tiên của mùa mưa, như vậy thành hai 
tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp 
bị bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, 
trường hợp mưa gió; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 


Pac.58: Dubbannakaranasikkhäpadam 
58. Navam pana bhikkhunā civaralābhena 
tiņņam dubbaņņakaraņānam ahhataram 
dubbannakaranam adatabbam nīlam va 
kaddamam vā kāļasāmam vā. Anādā ce bhikkhu 


54 Pt2: visibbanāpekho; AbN: footnote só 528 tr.221), có bān ghi sīvanāpekho. 
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tinnam dubbannakarananam aññataram 
dubbannakaranam navam civaram 
paribhuñjeyya, pacittiyam. 


58. Vi ty khuu nhàn duoc y mới nên áp dụng một cách 
hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc là màu xanh, màu 
bùn, màu đen sẫm. Nếu vị tỳ khưu không áp dụng một 
cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc mà sử dụng y 
mới thì phạm tội pācittiya. 

Pac.59: Vikappanasikkhāpadam 


59. Yo pana bhikkhu bhikkhussa va bhikkhuniya 
va sikkhamanaya va samanerassa va samaneriya 
va sāmam cīvaram vikappetva 
apaccuddharakam”° paribhuñjeyya, pãcittiyam. 
59. Vị tỳ khưu nào sau khi đích thân chú nguyện để dùng 
chung y đến vị tỳ khưu hoặc đến vị tỳ khưu ni hoặc đến vị 
ni tu tập sự hoặc đến vị sa di hoặc đến vị sa di ni lại sử 
dụng khi chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội pācittiya. 


Pac.60: Apanidhānasikkhāpadam 
60. Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattam va 
civaram va nisīdanam va sucigharam va 
kayabandhanam va apanidheyya va 
apanidhäpeyya vã antamaso hassäpekkhopi”$, 
pacittiyam. 
60. Vị tỳ khưu nào thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát 
hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thắt 
lưng của vị tỳ khưu cho dầu chỉ muốn cười giỡn thì phạm 
tội pãcittiya. 

Surāpānavaggo chattho. 
Phẩm Uống Rượu là thú sáu. 


55 Dmt: appaccuddhāraņam 
56 Dmt: hasāpekkhopi 
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Pac.61: Sañciccasikkhapadam 

61. Yo pana bhikkhu sañcicca panam jīvitā 
voropeyya, pacittiyam. 
61. Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật thì 
phạm tội pācittiya. 

Pac.62: Sappāņakasikkhāpadam 
62. Yo pana bhikkhu janam sappanakam udakam 
paribhuñjeyya, pācittiyam. 
62. Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử 
dụng thì phạm tội pācittiya. 

Pāc.63: Ukkotanasikkhāpadam 
63. Yo pana bhikkhu jānam yathādhammam 
nihatadhikaranam punakammaya ukkoteyya, 
pacittiyam. 
63. Vị tỳ khưu nào trong khi biết sự tranh tụng đã được 
giải quyết đúng theo pháp vẫn khơi lại để làm hành sự lần 
nữa thì phạm tội pācittiya. 

Pac.64: Dutthullasikkhapadam 
64. Yo pana bhikkhu bhikkhussa janam 
dutthullam apattim paticchadeyya, pacittiyam. 


64. Vị tỳ khưu nào trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu 
vẫn che giấu thì phạm tội pācittiya. 


Pāc.65: Ūnavīsativassasikkhāpadam 
65. Yo pana bhikkhu jānam ūnavisativassam 
puggalam upasampādeyya, so ca puggalo 
anupasampanno, te ca bhikkhū gārayhā, idam 
tasmim pacittiyam. 


65. Vị tỳ khưu nào trong khi biết người chưa đủ hai mươi 
tuổi vẫn cho tu lên bậc trên thì người ấy chưa được tu lên 
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bậc trên và các vi ty khuu ấy bị chê trách; đây là tội 
pācittiya trong trường hợp ấy. 

Pāc.66: Theyyasatthasikkhāpadam 
66. Yo pana bhikkhu jānam theyyasatthena 
saddhim samvidhāya ekaddhānamaggam 
patipajjeyya antamaso gāmantarampi, 
pacittiyam. 
66. Vị tỳ khưu nào trong khi biết vẫn hẹn trước rồi di 


chung đường xa với đám người đạo tặc ngay cả từ làng 
này sang làng khác thì phạm tội pācittiya. 


Pac.67: Samvidhānasikkhāpadam 
67. Yo pana bhikkhu matugamena saddhim 
samvidhaya ekaddhanamaggam patipajjeyya 
antamaso gamantarampi, pacittiyam. 


67. Vị tỳ khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
người nữ ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pācittiya. 

Pāc.68: Aritthasikkhapadam 
68. Yo pana bhikkhu evam vadeyya ''tathāham 
bhagavatā dhammam desitam ājānāmi, yathā 
yeme antarāyikā dhammā vuttā bhagavatā, te 
patisevato nālam antarāyāyā''ti, so bhikkhu 
bhikkhūhi evamassa vacanīyo ''mā āyasmā”” 
evam avaca, mā bhagavantam abbhacikkhi, na hi 
sadhu bhagavato abbhakkhānam, na hi bhagava 
evam vadeyya, anekapariyāyena āvuso** 
antarāyikā dhammā antarayika vutta bhagavatā, 
alañca pana te patisevato antarāyāyā''ti. Evanca 


57 Dmt: māyasmā 
58 Dmt: anekapariyāyenāvuso 
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[pana] so bhikkhu”°° bhikkhūhi vuccamano 
tatheva pagganheyya, so bhikkhu bhikkhuhi 
yavatatiyam samanubhasitabbo tassa 
patinissaggäya. Yävatatiyañce”° 
samanubhasiyamano tam patinissajjeyya, 
iccetam kusalam. No ce patinissajjeyya, 
pacittiyam. 


68. Vị tỳ khưu nào nói như vầy: “Theo như ta hiểu về Pháp 
đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem 
đến sự chướng ngại cho người thực hành.' Vị tỳ khưu ấy 
nên được nói bởi các tỳ khưu như vầy: “Đại đức chớ có nói 
như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống 
đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói 
như thế. Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giải bằng 
nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại có khả 
năng đem đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ Và 
khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn 
chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nhắc nhở đến lần thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhắc 
nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội pācittiya. 


Pac.69: Ukkhittasambhogasikkhāpadam 


69. Yo pana bhikkhu janam tathavadina 
bhikkhuna akatanudhammena tam ditthim 
appatinissatthena saddhim sambhuñjeyya va, 
samvaseyya va, saha va seyyam kappeyya, 
pacittiyam. 

69. Vị tỳ khưu nào trong khi biết vị tỳ khưu là vị phát ngôn 
như thế, là vị không thực hành thuận pháp, và không dứt 
bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, hoặc vẫn cộng trú, 
hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pãcittiya. 


59 Dmt: evañca so bhikkhu 
60 Pt2: yāvatatiyam ce (tr. 362) 
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Pac.70: Kantakasikkhapadam 
70. Samanuddesopi ce evam vadeyya “tathaham 
bhagavata dhammam desitam ajanami, yatha 
yeme antarayika dhamma vutta bhagavata, te 
patisevato nalam antarayaya''ti, so 
samanuddeso bhikkhuhi evamassa vacanīyo “ma 
avuso°!, samanuddesa evam avaca, ma 
bhagavantam abbhacikkhi, na hi sadhu 
bhagavato abbhakkhanam, na hi bhagava evam 
vadeyya, anekapariyayena āvuso?**, 
samanuddesa antarayika dhamma antarayika 
vutta bhagavata, alañca pana te patisevato 
antarayaya”'ti, evañca [pana] so samanuddeso° 
bhikkhuhi vuccamano tatheva pagganheyya, so 
samanuddeso bhikkhuhi evamassa vacanīyo 
““ajjatagge te, avuso, samanuddesa na ceva so 
bhagava sattha apadisitabbo, yampi caññe 
samanuddesa labhanti bhikkhuhi saddhim 
dirattatirattam** sahaseyyam, sapi te natthi, 
cara pire, vinassa”ti. Yo pana bhikkhu janam 
tathanasitam samanuddesam upalapeyya va, 
upatthapeyya va, sambhuñjeyya va, saha va 
seyyam kappeyya, pacittiyam. 
70. Nếu có vị sa di nói nhu vầy: “Theo nhu ta hiểu về Pháp 
đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem 
đến sự chướng ngại cho người thực hành.’ Vị sa di ấy nên 
được nói bởi các tỳ khưu như sau: “Này ông sa di, ngươi 
chớ có nói như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì 
việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn 


61 Dmt: māvuso 

62 Dmt: anekapariyāyenāvuso 

63 Dmt: evañca so samaņuddeso 

64 AbN: footnote tr.242: một só bản ghi: dvirattatirattam 
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không có nói như thế. Này ông sa di, đức Thế Tôn đã giảng 
giải bằng nhiều phương thức rằng các pháp chướng ngại 
có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.' Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị sa di ấy 
vẫn chấp giữ y như thế, vị sa di ấy nên được nói bởi các tỳ 
khưu như sau: “Này ông sa di, kể từ hôm nay không được 
tuyên bố đức Thế Tôn ấy là bậc Đạo sư của ngươi nữa. 
Ngay cả việc các sa di khác được hưởng là việc nằm chung 
chỗ ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ấy không có cho 
ngươi nữa. Hãy đi chỗ khác, hãy biến mất di.” Vị tỳ khưu 
nào trong khi biết vị sa di là kẻ đã bị trục xuất như thế mà 
vẫn dụ dỗ, hoặc vẫn bảo phục vụ, hoặc vẫn hưởng thụ 
chung, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pācittiya. 


Sappāņakavaggo sattamo. 
Phām Có Sinh Vāt lā thú bāy. 


Pāc.71: Sahnadhammikasikkhāpadam 


71. Yo pana bhikkhu bhikkhūhi sahadhammikam 
vuccamāno evam vadeyya ''na tāvāham, āvuso, 
etasmim sikkhāpade sikkhissāmi, yāva na aññam 
bhikkhum byattam vinayadharam 
paripucchāmī''ti, pacittiyam. Sikkhamānena, 
bhikkhave, bhikkhunā ahnātabbam 
paripucchitabbam paripañhitabbam, ayam tattha 
samici. 

71. Vị tỳ khưu nào khi được các tỳ khưu nói theo Pháp lại 
nói như vầy: “Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều 
học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác 
kinh nghiệm rành rë về Luật' thì phạm tội pācittiya.” Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc học tập nên hiểu rõ, nên 
thắc māc, nên suy xét. Đây là sự đúng dàn trong trường 
hợp ây. 


Pac.72: Vilekhanasikkhāpadam 
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72. Yo pana bhikkhu patimokkhe uddissamane 
evam vadeyya ““kim panimehi 
khuddanukhuddakehi sikkhapadehi udditthehi, 
yavadeva kukkuccaya vihesaya vilekhaya 
samvattantī''ti, sikkhapadavivannake°5 
pacittiyam. 

72. Khi giói bón Patimokkha dang duoc doc tung, vi ty 
khuu nào nói nhu vầy: “Được việc gì với các điều học nhỏ 
nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ đem 
lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi! Khi có sự chê bai 
điều học thì phạm tội pācittiya. 


Pac.73: Mohanasikkhāpadam 
73. Yo pana bhikkhu anvaddhamasam 
patimokkhe uddissamane evam vadeyya 
““idaneva kho aham jānāmi, ayampi kira dhammo 
suttagato suttapariyapanno anvaddhamasam 
uddesam āgacchatī''ti. Tañce bhikkhum aññe 
bhikkhu janeyyum nisinnapubbam imina 
bhikkhunā dvattikkhattum pātimokkhe 
uddissamāne, ko pana vādo bhiyyo, na ca tassa 
bhikkhuno aññanakena mutti atthi, yañca tattha 
āpattim āpanno, tahca yathādhammo kāretabbo, 
uttari(m)°° cassa moho āropetabbo ''tassa te, 
avuso, alābhā, tassa te dulladdham, yam tvam 
pātimokkhe uddissamāne na sādhukam 
atthikatva?” [atthim katvā] manasi karosī''ti, 
idam tasmim mohanake pacittiyam. 
73. Vị tỳ khưu nào trong lúc giới bổn Pātimokkha đang 
được đọc tụng vào mỗi nửa tháng lại nói như vầy: “Ngay 
giờ đây tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truyền 


65 Pt2: xem footnote tr.384 có bản ghi 'sikkhāpadavivaņņanake' 
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lại trong giới bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, và được 
đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.’ Nếu các vị tỳ khưu 
khác biết rõ về vị tỳ khưu ấy rằng: “Vị tỳ khưu này trước 
đây đã có ngồi hai hoặc ba lần trong lúc giới bổn 
Pätimokkha đang được đọc tụng, nói nhiều hơn nữa làm 
gi.' Vị tỳ khưu ấy không có được sự vô tội vì không biết. Và 
trong trường hợp đó, (vị ấy) đã vi phạm tội nào thì nên 
được hành xử theo pháp về tội ấy. Hơn nữa, sự ngu dốt 
nên được khẳng định đối với vị ấy rằng: 'Này đại đức, 
ngươi đây không có sự lợi ích, ngươi đây đã nhận lãnh điều 
xấu là việc trong lúc giới bổn Pātimokkha đang được đọc 
tụng ngươi lại không khéo chăm chú và tác ý.’ Đây là tội 
pācittiya trong sự ngu dốt ấy. 


Pac.74: Pahārasikkhāpadam 


74. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 
anattamano pahāram dadeyya, pācittiyam. 


74. Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào 
vị tỳ khưu thì phạm tội pācittiya. 
Pac.75: Talasattikasikkhapadam 


75. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 
anattamano talasattikam uggireyya, pacittiyam. 


75. Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh 
vị tỳ khưu thì phạm tội pācittiya. 
Pāc.76: Amūlakasikkhāpadam 


76. Yo pana bhikkhu bhikkhum amūlakena 
sanghādisesena anuddhamseyya, pacittiyam. 


76. Vi ty khưu nào bôi nhọ vị ty khưu về tội sanghādisesa 
không có nguyên cớ thì phạm tội pācittiya. 
Pāc.77: Sañciccasikkhãpadam 


77. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sancicca 
kukkuccam upadaheyya ““itissa muhuttampi 
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aphāsu bhavissatī''ti etadeva paccayam karitvā 
anaññam, pacittiyam. 

77. Vi tỳ khưu nào cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở noi vị tỳ 
khưu (nghĩ rằng): “Như thế sẽ làm cho vị này không được 
thoải mái dầu chỉ trong chốc lát,’ sau khi thực hiện chỉ 


nguyên nhân ấy không điều nào khác thì pham tội 
pācittiya. 

Pāc.78: Upassutisikkhāpadam 
78. Yo pana bhikkhu bhikkhūnam 
bhandanajatanam kalahajatanam 
vivādāpannānam upassutim®° tittheyya “yam 
ime bhanissanti, tam sossāmī''ti etadeva 
paccayam karitva anaññam, pācittiyam. 


78. Vị tỳ khưu nào đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh 
sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận (nghĩ rằng): 'Những người này nói điều gì, ta sẽ nghe 
lời ấy,' sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều 
nào khác thì phạm tội pācittiya. 


Pac.79: Kammappatibāhanasikkhāpadam 

79. Yo pana bhikkhu dhammikanam kammānam 
chandam datva paccha khiyanadhammam 
apajjeyya, pacittiyam. 
79. Vị tỳ khưu nào sau khi trao ra sự tùy thuận cho những 
hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán thì 
phạm tội pācittiya. 

Pac.80: Chandamadatvāgamanasikkhāpadam 
80. Yo pana bhikkhu sanghe vinicchayakathaya 


vattamanaya chandam adatva utthayasana 
pakkameyya, pacittiyam. 


68 AbN: footnote số 631 tr. 264: upassuti. 
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80. Vị tỳ khưu nào, trong khi lời quyết định đang được 
tuyên bố ở hội chúng, không trao ra sự tùy thuận rồi từ 
chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội pācittiya. 

Pac.81: Dubbalasikkhāpadam 
81. Yo pana bhikkhu samaggena sanghena 
civaram datvā paccha khiyanadhammam 
apajjeyya ''yathāsanthutam bhikkhu sanghikam 
labham pariņāmentī''ti, pacittiyam. 
81. Vị tỳ khưu nào cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y 
sau đó lại tiến hành việc phê phán rằng: “Các tỳ khưu trao 
phần lợi lộc thuộc về hội chúng thuận theo sự quen biết" 
thì phạm tội pācittiya. 


Pac.82: Pariņāmanasikkhāpadam 
82. Yo pana bhikkhu janam sanghikam labham 
parinatam puggalassa parinameyya, pacittiyam. 
82. Vị tỳ khưu nào trong khi biết lợi lộc đã được khẳng 
định là dành riêng cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng 
cho cá nhân thì phạm tội pācittiya. 

Sahadhammikavaggo atthamo. 
Phẩm (Nói) Theo Pháp là thứ tám. 


Pac.83: Antepurasikkhāpadam 
83. Yo pana bhikkhu rañño khattiyassa 
muddhābhisittassa*? anikkhantarajake 
aniggataratanake”° pubbe appatisamvidito 
indakhilam atikkameyya, pacittiyam. 
83. Vị tỳ khưu nào khi chưa được báo tin trước mà vượt 
qua ngưỡng cửa (phòng ngủ) của đức vua dòng Sát-đế-ly 
đã được đội lên vương miện trong lúc đức vua chưa đi khỏi 
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trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra thi phạm tội 
pācittiya. 


Pāc.84: Ratanasikkhāpadam 


84. Yo pana bhikkhu ratanam vā 
ratanasammatam va aññatra ajjharama va 
ajjhavasatha va ugganheyya va ugganhapeyya 
va, pacittiyam. Ratanam va pana bhikkhuna 
ratanasammatam va ajjharame va ajjhavasathe 
va uggahetvā va uggahāpetvā'' va 
nikkhipitabbam ““yassa bhavissati, so 
harissatī''ti, ayam tattha sāmīci. 


84. Vi tỳ khuu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá 
hoặc vật được xem lā quý giá thì phạm tội pācittiya ngoại 
trừ trong khuôn viên tu viện hoặc trong khuôn viên chỗ 
ngụ. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý 
giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu 
viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ nên để riêng ra 
(nghĩ rằng): “Là của ai, người ấy sẽ đem di.’ Đây là điều 
đúng đắn trong trường hợp ấy. 


Pac.85: Vikalagamappavesanasikkhapadam 
85. Yo pana bhikkhu santam bhikkhum 
anāpucchā vikāle gāmam paviseyya annatra 
tatharupa accayika karaņīyā, pacittiyam. 
85. Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo 
vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pācittiya ngoại trừ trường 
hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. 

Pāc.86: Sūcigharasikkhāpadam 

86. Yo pana bhikkhu atthimayam vā dantamayam 
va visanamayam va sūcigharam karapeyya, 
bhedanakam pacittiyam. 


71 Pt2: uggaņhāpetvā (tr. 434) 
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86. Vị tỳ khưu nào bảo làm ống đựng kim bằng Xương, 
hoặc bằng ngà, hoặc bằng sừng thì (ống đựng kim ấy) nên 
được đập vỡ và phạm tội pācittiya. 


Pac.87: Mahcapīthasikkhāpadam 


87. Navam pana bhikkhunā mañcam va pītham 
va karayamanena atthangulapadakam 
karetabbam sugatangulena aññatra hetthimaya 
ataniya. Tam atikkamayato chedanakam 
pacittiyam. 
87. Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghế mới, vị tỳ 
khưu nên bảo làm chân cao tám ngón tay theo ngón tay 
của đức Thiện Thệ ngoại trừ phân khung giường ở bên 
dưới. Nếu vượt quá mức ấy thì nên cắt bớt và phạm tội 
pācittiya. 

Pāc.88: Tūlonaddhasikkhāpadam 
88. Yo pana bhikkhu mahcam vā pītham vā 
tūlonaddham kārāpeyya, uddālanakam 
pacittiyam. 
88. Vị tỳ khưu nào bảo thực hiện giường ghế độn bông gòn 
thì (bông gòn) nên được móc ra và phạm tội pācittiya. 


Pāc.89: Nisīdanasikkhāpadam 


89. Nisīdanam pana bhikkhunā kārayamānena 
pamāņikam kāretabbam, tatridam pamāņam, 
dīghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiya, tiriyam 
diyaddham, dasā vidatthi. Tam atikkamayato 
chedanakam pacittiyam. 


89. Trong lúc cho thực hiện tām lót ngồi, vi ty khuu nēn 
bảo làm theo kích thước. Ó đây, kích thước này là chiều 
dài hai gang tay, chiều rộng một gang rưỡi, đường viền 
một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá 
mức ấy thì (tấm lót ngồi) nên được cắt bớt và phạm tội 


Bhikkhupatimokkhapali # 63 


pacittiya. 

Pac.90: Kanduppaticchadisikkhapadam 
90. Kanduppaticchadim pana bhikkhuna 
karayamanena pamanika karetabba, tatridam 
pamanam, dighaso catasso vidatthiyo 
sugatavidatthiya, tiriyam dve vidatthiyo. Tam 
atikkamayato chedanakam pacittiyam. 


90. Trong lúc cho thực hiện y đắp ghé, vị tỳ khưu nên bảo 
làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này là chiều dài 
bốn gang tay, chiều rộng hai gang theo gang tay của đức 
Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy thì (y đắp ghẻ) nên được 
cắt bớt và phạm tội pācittiya. 


Pac.91: Vassikasātikasikkhāpadam 


91. Vassikasatikam pana bhikkhuna 
kārayamānena pamanika käretabbä , tatridam 
pamāņam, dighaso cha vidatthiyo” 
sugatavidatthiya, tiriyam addhateyyā. Tam 
atikkamayato chedanakam pacittiyam. 


91. Trong lúc cho thực hiện vải choàng tắm mua, vị tỳ 
khưu nên bảo làm theo kích thước. Ở đây, kích thước này 
là chiều dài sáu gang tay, chiều rộng hai gang rưỡi theo 
gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy thì (vải 
choàng tắm mưa) nên được cắt bớt và phạm tội pācittiya. 


Pac.92: Nandasikkhāpadam 
92. Yo pana bhikkhu sugatacīvarappamāņam”* 
civaram karapeyya, atirekam va, chedanakam 


pacittiyam. Tatridam sugatassa 
sugatacivarappamāņam, dīghaso nava vidatthiyo 
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sugatavidatthiya, tiriyam cha vidatthiyo”, idam 
sugatassa sugatacīvarappamāņanti. 


92. Vi ty khuu nào cho thực hiện y có kích thước y của đức 
Thiện Thệ hoặc rộng hon thi (y ấy) nën được cắt bớt và 
phạm tội pācittiya. Trong trường hợp này, kích thước y của 
đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ là chiều dài chín 
gang tay, chiều rộng sáu gang theo gang tay của đức 
Thiện Thệ. Đây là kích thước y của đức Thiện Thệ dành 
cho đức Thiện Thệ. 


Ratanavaggo navamo. 
Phẩm Đức Vua là thứ chín. 


Uddittha kho ayasmanto dvenavuti pacittiya 
dhamma. Tatthāyasmante pucchāmi, kaccittha 
parisuddha, dutiyampi pucchāmi, kaccittha 
parisuddha, tatiyampi pucchāmi, kaccittha 
parisuddha, parisuddhetthayasmanto, tasma 
tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Bạch chu đại đức, chín mươi hai điều pãcittiya đã duoc doc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: 
Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến 
lần thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được 
thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy. 


Pacittiya Nitthita. 
Dứt Các Điều Pācittiyā 
$ 
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PATIDESANIYA 


Ime kho panayasmanto cattaro patidesaniya 
Dhamma uddesam agacchanti. 


Bach chư đại đức, bốn điều pātidesanīya này được đưa ra 
đọc tụng. 


Pati.1: Pathnamapātidesanīyasikkhāpadam 
1. Yo pana bhikkhu aññatikaya bhikkhuniyā 
antaragharam pavitthaya hatthato khadaniyam 
va bhojanīyam va sahattha patiggahetvā 
khadeyya va bhunjeyya va, patidesetabbam tena 
bhikkhuna ““garayham, avuso, dhammam apajjim 
asappāyam pātidesanīyam, tam patidesemr ti. 
1. Vị tỳ khưu nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi 
vào xóm nhà, rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú 
nhận rằng: “Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê 
trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận 
tội ấy.' 

Pati.2: Dutiyapātidesanīyasikkhāpadam 

2. Bhikkhū paneva kulesu nimantitā bhunjanti, 
tatra ce sā bhikkhuni vosāsamānarūpā thita hoti 
““idha supam detha, idha odanam dethā''ti. Tehi 
bhikkhūhi sā bhikkhunī apasādetabbā 
“apasakka tava bhagini, yava bhikkhū 
bhunjantī''ti. Ekassapi ce bhikkhuno 
nappatibhāseyya” tam bhikkhunim apasādetum 
““apasakka tava bhagini, yava bhikkhū 
bhuñjanti”'ti, patidesetabbam tehi bhikkhuhi 
““garayham, āvuso, dhammam apajjimha 
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asappayam pātidesanīyam, tam patidesema' ti. 


2. Trường hợp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các 
gia đình. Nếu tại nơi ấy có vị tỳ khưu ni đứng hướng dẫn sự 
phục vụ (nói rằng): 'Hãy dâng xúp ở đây, hãy dâng cơm ở 
chỗ này.’ Vị tỳ khưu ni ấy nên bị từ chối bởi các tỳ khưu ấy 
(nói rằng): “Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các tỳ 
khưu thọ thực xong.' Nếu không một vị tỳ khưu nào lên 
tiếng để từ chối tỳ khưu ni ấy (nói rằng): “Này sư tỷ, hãy lui 
ra cho đến khi nào các tỳ khưu thọ thực xong' thì các tỳ 
khưu ấy nên thú nhận rằng: 'Bach chư đại đức, chúng tôi 
đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cần phải 
thú nhận; chúng tôi xin thú nhận tội ấy.' 
Pati.3: Tatiyapātidesanīyasikkhāpadam 

3. Yani kho pana tani sekhasammatāni 7 kulāni, 
yo pana bhikkhu tathārūpesu sekhasammatesu”* 
kulesu pubbe animantito agilāno khādanīyam vā, 
bhojaniyam vā sahatthā patiggahetvā khādeyya 
va, bhuñjeyya va, patidesetabbam tena 
bhikkhuna ““garayham, avuso, dhammam apajjim 
asappāyam patidesaniyam, tam patidesemr 'ti. 
3. Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu 
học, vị tỳ khưu nào không được thỉnh mời trước, không bị 
bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở 
các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như thế, rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú 
nhận rằng: “Bach chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê 
trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận 
tội ấy.' 

Pāti.4: Catutthapātidesanīyasikkhāpadam 
4. Yani kho pana tani ārannakāni senāsanāni 
sasañkasammatani sappatibhayani, yo pana 
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bhikkhu tatharupesu senasanesu [viharanto] 
pubbe” appatisamviditam khādanīyam va, 
bhojaniyam va ajjharame sahattha patiggahetva 
agilano khadeyya va, bhuñjeyya va, 
patidesetabbam tena bhikkhuna ““garayham, 
avuso, dhammam apajjim asappayam 
patidesaniyam, tam patidesemi''ti. 

4. Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng duoc xác 
định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào 
trong khi đang sống ở những chỗ trú ngụ có hình thức như 
thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, 
không bị bệnh rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú 
nhận rằng: “Bach chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê 
trách, không có lợi ích, cần phải thú nhận; tôi xin thú nhận 
tội ấy." 

Uddittha kho āyasmanto cattāro pātidesanīyā 
dhammā. Tatthāyasmante pucchāmi, kaccittha 
parisuddhā, dutiyampi pucchāmi, kaccittha 
parisuddhā, tatiyampi pucchāmi, kaccittha 
parisuddhā, parisuddhetthāyasmanto, tasmā 
tuņhī, evametam dhārayāmīti. 


Bạch chư đại đức, bốn điều pātidesanīya dā được đọc tung 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, 
tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Pātidesanīyā Nitthitā. 
Dứt Các Điều Pātidesanīya 
sg 
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SEKHIYĀ 


Ime kho panāyasmanto sekhiyā dhammā 
uddesam āgacchanti. 

Sekh.1-2: Parimandalasikkhapadam 
1. Parimandalam nivāsessāmīti sikkha karaniya. 
1. “Ta sẽ quấn y (nội) tròn dēu' là việc học tập nên được 
thực hành. 
2. Parimandalam pārupissāmīti sikkha karaniya. 
2. “Ta sẽ trùm y (vai trái) tròn đều' là việc học tập nên 
được thực hành. 

Sekh.3-4: Suppaticchannasikkhāpadam 

3. Supaticchanno”?° antaraghare gamissāmīti 
sikkha karaņīyā. 
3. 'Mặc y che kín đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà: là việc học 
tập nên được thực hành. 
4. Supaticchanno?' antaraghare nisīdissāmīti 
sikkha karaņīyā. 
4. 'Mặc y che kín đáo, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.5-6: Susamvutasikkhapadam 
5. Susamvuto antaraghare gamissāmīti sikkhā 
karanrya. 
5. 'Khéo thu thúc, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập 
nên được thực hành. 


6. Susamvuto antaraghare nisīdissāmīti sikkha 
karanrya. 
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6. 'Khéo thu thúc, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà’ là việc học tập 
nên được thực hành. 


Sekh.7-8: Okkhittacakkhusikkhapadam 
7. Okkhittacakkhu antaraghare gamissāmīti 
sikkha karaņīyā. 


7. “Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống” là việc học 
tập nên được thực hành. 


8. Okkhittacakkhu antaraghare nisidissamiti 
sikkha karaņīyā. 


8. “Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với mắt nhìn xuống: là việc 
học tập nên được thực hành. 


Sekh.9-10: Ukkhittakasikkhāpadam 


9. Na ukkhittakaya antaraghare gamissamiti 
sikkha karaņīyā. 
9. “Ta sẽ không di ở nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là việc 
học tập nên được thực hành. 
10. Na ukkhittakaya antaraghare nisidissamiti 
sikkha karaņīyā. 
10. “Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên’ là 
việc học tập nên được thực hành. 

Parimandalavaggo pathamo. 

Phẩm Tròn Bču là thứ nhất. 

Sekh.11-12: Ujjagghikasikkhāpadam 

11. Na ujjagghikāya antaraghare gamissamiti 
sikkha karaņīyā. 


11. “Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang” là 
việc học tập nên được thực hành. 


12. Na ujjagghikāya antaraghare nisīdissāmīti 
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sikkha karaņīyā. 
12. “Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang” là 
việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.13-14: Uccasaddasikkhāpadam 

13. Appasaddo antaraghare gamissāmīti sikkhā 
karanrya. 
13. “Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ” là việc 
học tập nên được thực hành. 
14. Appasaddo antaraghare nisīdissāmīti sikkhā 
karanrya. 
14. “Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ” là 
việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.15-16: Kāyappacālakasikkhāpadam 
15. Na kāyappacālakam antaraghare 
gamissāmīti sikkhā karaņīyā. 
15. “Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với su dung đưa thân’ lā 
việc học tập nên được thực hành. 
16. Na kayappacalakam antaraghare 
nisidissāmīti sikkha karaņīyā. 
16. “Ta sẽ không ngồi ó nơi xóm nhà với su dung đưa thân’ 
là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.17-18: Bāhuppacālakasikkhāpadam 
17. Na bahuppacalakam antaraghare 
gamissāmīti sikkha karaņīyā. 
17. “Ta së khóng di ó noi xóm nhà vói su dung dua cánh 
tay' là việc học tập nên được thực hành. 


18. Na bahuppacalakam antaraghare 
nisidissāmīti sikkha karaņīyā. 
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18. “Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với su dung dua cánh 
tay' là việc học tập nên được thực hành. 


Sekh.19-20: Sīsappacālakasikkhāpadam 
19. Na sisappacalakam antaraghare gamissamiti 
sikkha karaņīyā. 
19. “Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự lắc lu đầu” là việc 
học tập nên được thực hành. 
20. Na sisappacalakam antaraghare nisīdissāmīti 
sikkha karaņīyā. 
20. “Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự lắc lu đầu: là 
việc học tập nên được thực hành. 

Ujjagghikavaggo dutiyo. 
Phẩm Cười Vang là thứ nhì. 

Sekh.21-22: Khambhakatasikkhāpadam 
21. Na khambhakato antaraghare gamissāmīti 
sikkhā karaņīyā. 
21. “Ta sẽ không chống nanh di ở nơi xóm nhà ' lā việc học 
tập nên được thực hành. 
22. Na khambhakato antaraghare nisidissamiti 
sikkha karaņīyā. 


22. “Ta sẽ không chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà: là việc 
học tập nên được thực hành. 


Sekh.23-24: Ogunthitasikkhapadam 
23. Na ogunthito antaraghare gamissamiti 
sikkha karaņīyā. 
23. “Ta sẽ không trùm đầu lại di ở nơi xóm nhà: là việc học 
tập nên được thực hành. 
24. Na ogunthito antaraghare nisīdissāmīti 
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sikkha karaņīyā. 
24. “Ta sẽ không trùm đầu lại ngồi ở nơi xóm nhā' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.25: Ukkutikasikkhāpadam 
25. Na ukkutikaya antaraghare gamissamiti 
sikkha karaņīyā. 
25. “Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.26: Pallatthikasikkhāpadam 
26. Na pallatthikāya antaraghare nisīdissāmīti 
sikkha karaņīyā. 
26. “Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đầu gối' là 
việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.27: Sakkaccapatiggahaņasikkhāpadam 

27. Sakkaccam pindapatam patiggahessamiti 
sikkha karaņīyā. 


27. “Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang” là 
việc học tập nên được thực hành. 


N oye 


Sekh.28: Pattasaññipatiggahanasikkhapadam 
28. Pattasahnī pindapatam patiggahessāmīti 
sikkhā karaņīyā. 
28. 'Chū tām ó binh bát, ta së tho lānh dó khāt thuc' lā 
việc học tập nên được thuc hành. 

Sekh.29: Samasūpakapatiggahaņasikkhāpadam 

29. Samasupakam pindapatam patiggahessamiti 
sikkha karanrya. 


29. “Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng” 
là việc học tập nên được thực hành. 
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Sekh.30: Samatittikasikkhapadam 
30. Samatittikam pindapatam patiggahessāmīti 
sikkha karaņīyā. 
30. “Ta sẽ thọ lãnh dó khất thực vừa ngang miệng (binh 
bát)' là việc học tập nên được thực hành. 
Khambhakatavaggo tatiyo. 
Phẩm Chống Nạnh là thứ ba. 


Sekh.31: Sakkaccabhuhjanasikkhāpadam 
31. Sakkaccam pindapatam bhuñjissamiti sikkha 
karanrya. 


31. “Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang” 
là việc học tập nên được thực hành. 


Sekh.32: Pattasannībhunjanasikkhāpadam 
32. Pattasanhī piņdapātam bhuñjissamiti sikkhā 
karanrya. 
32. ‘Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ dụng đồ khāt thuc’ là 
việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.33: Sapadānasikkhāpadam 
33. Sapadānam piņdapātam bhunjissāmīti sikkhā 
karanrya. 
33. “Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự' là việc học 
tập nên được thực hành. 
Sekh.34: Samasūpakasikkhāpadam 

34. Samasupakam pindapatam bhuñjissamiti 
sikkha karaņīyā. 
34. “Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương xứng” 
là việc học tập nên được thực hành. 
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Sekh.35: Nathūpakatasikkhāpadam 

35. Na thupakato?? omadditva pindapatam 
bhunjissāmīti sikkhā karaņīyā. 
35. “Ta sẽ không vun lên thành đống rồi thọ dung đồ khāt 
thực' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.36: Odanappaticchādanasikkhāpadam 
36. Na sūpam vā byañjanam vā odanena 
paticchādessāmi bhiyyokamyatam upadayati 
sikkhā karaņīyā. 

36. “Ta sẽ không dùng cơm che lấp xúp hoặc thúc ăn với ý 
muốn được nhiều hon’ là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.37: Supodanaviññattisikkhapadam 

37. Na sūpam va odanam va agilano attano 
atthaya viññapetva bhuñjissamiti sikkhā 
karanrya. 
37. 'Khi không bị bệnh, ta sẽ không yêu cầu xúp và cơm vì 
nhu cầu của bản thân rồi thọ thực' là việc học tập nên 
được thực hành. 

Sekh.38: Ujjhanasaññisikkhäpadam 
38. Na ujjhānasannī paresam pattam 
olokessāmīti sikkhā karaņīyā. 


38. “Ta sẽ không nhìn vào bình bát của các vị khác với ý 
định tìm lỗi” là việc học tập nên được thực hành. 


Sekh.39: Kabaļasikkhāpadam 


39. Natimahantam kabalam karissāmīti sikkhā 
karanrya. 


39. “Ta sẽ không làm vắt cơm quá lớn” là việc học tập nên 
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duoc thuc hành. 


Sekh.40: Alopasikkhapadam 
40. Parimandalam alopam karissāmīti sikkhā 
karanrya. 


40. “Ta sẽ làm nắm cơm tròn đều: là việc học tập nên được 
thực hành. 


Sakkaccavaggo catuttho. 
Phẩm Nghiêm Trang là thứ tư. 
Sekh.41: Anāhatasikkhāpadam 
41. Na anāhate kabaļe mukhadvāram 
vivarissāmīti sikkhā karaniya. 
41.'Ta sẽ không há miệng ra khi vắt cơm chua được đưa 
đến: là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.42: Bhunjamānasikkhāpadam 
42. Na bhuñjamäno sabbam hattham** mukhe 
pakkhipissāmīti sikkhā karaniya. 
42. “Ta sẽ không đưa trọn bān tay vào miệng trong lúc thọ 
thực' là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.43: Sakabaļasikkhāpadam 
43. Na sakabaļena mukhena byāharissāmīti 
sikkhā karaņīyā. 
43. “Ta sẽ không nói khi miệng có vắt com' là việc học tập 
nên được thực hành. 
Sekh.44: Piņdukkhepakasikkhāpadam 
44. Na piņdukkhepakam bhuñjissamiti sikkhā 
karanrya. 
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44. “Ta sẽ không thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) 
một cách liên tuc' là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.45: Kabaļāvacchedakasikkhāpadam 

45. Na kabaļāvacchedakam bhuhjissāmīti sikkha 
karanrya. 
45. “Ta sẽ không thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút 
một' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.46: Avagaņdakārakasikkhāpadam 
46. Na avagandakarakam bhuñjissamiti sikkha 
karanrya. 
46. “Ta sẽ không thọ thực theo lối làm phồng má: là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.47: Hatthaniddhunakasikkhāpadam 

47. Na hatthaniddhunakam bhuñjissamiti sikkha 
karanrya. 
47. “Ta sẽ không thọ thực có sự vung rảy bàn tay’ là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.48: Sitthāvakārakasikkhāpadam 
48. Na sitthāvakārakam bhunhjissāmīti sikkha 
karanrya. 
48. “Ta sẽ không thọ thực có sự làm rơi đổ com’ là việc học 
tập nên được thực hành. 

Sekh.49: Jivhānicchārakasikkhāpadam 
49. Na jivhaniccharakam bhuñjissamrti sikkha 
karanrya. 
49. “Ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi' là việc học tập nên 
được thực hành. 


Sekh.50: Capucapukarakasikkhapadam 
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50. Na capucapukarakam bhuñjissamiti sikkha 
karanrya. 
50. “Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng chép chép” là việc 
học tập nên được thực hành. 
Kabaļavaggo pañcamo. 
Phẩm Vắt Cơm là thứ năm. 


Sekh.51: Surusurukārakasikkhāpadam 
51. Na surusurukārakam bhunjissāmīti sikkha 
karanrya. 
51. “Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng sột sột Ê1 là việc học 
tập nên được thực hành. 

Sekh.52: Hatthanillehakasikkhāpadam 
52. Na hatthanillehakam bhuñjissamiti sikkha 
karanrya. 
52. “Ta sẽ không thọ thực có sự liếm tay' là việc học tập 
nên được thực hành. 

Sekh.53: Pattanillehakasikkhapadam 
53. Na pattanillehakam bhuhjissāmīti sikkha 
karanrya. 
53. “Ta sẽ không thọ thực có sự nạo vét bình bát' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.54: Otthanillehakasikkhāpadam 
54. Na otthanillehakam bhuñjissamiti sikkhā 
karanrya. 


54. “Ta sẽ không thọ thực có sự liếm môi’ là việc học tập 
nên được thực hành. 
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Sekh.55: Sāmisasikkhāpadam 
55. Na samisena hatthena pānīyathālakam 
patiggahessāmīti sikkhā karaniya. 
55. “Ta së khóng tho lānh tó nuóc u6ng bàng bān tay có 
dính thức ān' là việc học tập nên được thuc hành. 


Sekh.56: Sasitthakasikkhapadam 
56. Na sasitthakam pattadhovanam antaraghare 
chaddessāmīti** sikkhā karaņīyā. 
56. “Ta sẽ không đổ bỏ nước rửa binh bát có lẫn cơm ở nơi 
xóm nhà’ là việc học tập nên được thực hành. 


Sekh.57: Chattapāņisikkhāpadam 
57. Na chattapanissa agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 
57. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
dù ở bàn tay” là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.58: Daņdapāņisikkhāpadam 
58. Na dandapanissa agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 
58. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bi bệnh có 
gậy ở bàn tay” là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.59: Satthapāņisikkhāpadam 
59. Na satthapanissa agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 
59. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bi bệnh có 
dao ở bàn tay” là việc học tập nên được thực hành. 


Sekh.60: Āvudhapāņisikkhāpadam 
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60. Na āvudhapāņissa** agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaniya. 
60. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
vũ khí ở bàn tay” là việc học tập nên được thực hành. 
Surusuruvaggo chattho. 

Phẩm Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 

Sekh.61: Pādukasikkhāpadam 
61. Na pādukārūļhassa °” agilānassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 
61. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
mang giày’ là việc học tập nên được thực hành. 


Sekh.62: Upāhanasikkhāpadam 
62. Na upāhanārūļhassa** agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 
62. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
mang dép’ là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.63: Yanasikkhapadam 

63. Na yanagatassa agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 
63. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bi bệnh ó 
trên xe’ là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.64: Sayanasikkhāpadam 
64. Na sayanagatassa agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 
64. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh 
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đang nām' là việc học tập nën duoc thuc hành. 


Sekh.65: Pallatthikasikkhapadam 
65. Na pallatthikaya nisinnassa agilanassa 
dhammam desessamiti sikkha karaniya. 


65. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh 
ngồi ôm đầu gối' là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.66: Vethitasikkhāpadam 
66. Na vethitasīsassa agilānassa dhammam 
desessāmīti sikkhā karaņīyā. 
66. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bi bệnh đội 
khăn ở đầu: là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.67: Ogunthitasikkhapadam 
67. Na ogunthitasisassa agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 
67. “Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
đầu được trùm lai’ là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.68: Chamāsikkhāpadam 
68. Na chamāyam nisīditvā āsane nisinnassa 
agilānassa dhammam desessāmīti sikkhā 
karanrya. 
68. “Ta sẽ không ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người 
không bị bệnh ngồi trên chỗ ngồi' là việc học tập nên được 
thực hành. 


Sekh.69: Nīcāsanasikkhāpadam 


69. Na nīce āsane nisīditvā ucce āsane 
nisinnassa agilānassa dhammam desessāmīti 
sikkhā karaņīyā. 


69. “Ta sẽ không ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến 
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người không bị bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao' là việc hoc 
tập nên được thực hành. 

Sekh.70: Thitasikkhāpadam 
70. Na thito nisinnassa agilanassa dhammam 
desessāmīti sikkha karaņīyā. 


70. “Ta sẽ không đứng thuyết Pháp đến người không bi 
bệnh ngôi’ là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.71: Pacchatogamanasikkhāpadam 
71. Na pacchato gacchanto purato gacchantassa 
agilānassa dhammam desessāmīti sikkhā 
karanrya. 
71. 'Khi đang đi phía sau, ta sẽ không thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh đang đi phía trước' là việc học tập 
nên được thực hành. 

Sekh.72: Uppathenagamanasikkhāpadam 
72. Na uppathena gacchanto pathena 
gacchantassa agilanassa dhammam desessamiti 
sikkha karaņīyā. 
72. 'Khi đang đi bên đường, ta sẽ không thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh đang đi giữa đường" là việc học tập 
nên được thực hành. 

Sekh.73: Thitouccārasikkhāpadam 
73. Na thito agilano uccāram va passavam vā 
karissāmīti sikkhā karaņīyā. 
73. 'Khi không bi bệnh, ta sẽ không đứng đại tiện hoặc 
tiểu tiên’ là việc học tập nên được thực hành. 
Sekh.74: Hariteuccārasikkhāpadam 


74. Na harite agilano uccaram va passavam va 
khelam va karissāmīti sikkha karaniya. 
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74. 'Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện 
hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh: là việc học tập nên được 
thực hành. 


Sekh.75: Udakeuccārasikkhāpadam 
75. Na udake agilano uccaram va passavam va 
khelam va karissāmīti sikkha karaniya. 
75. Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện 
hoặc khac nhổ vào trong nước' là việc học tập nên được 
thực hành. 


Padukavaggo sattamo. 

Phẩm Giày Dép là thứ bảy. 
Uddittha kho ayasmanto sekhiya dhamma. 
Tatthayasmante pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
tatiyampi pucchāmi, kaccittha parisuddha, 
parisuddhetthāyasmanto, tasmā tunhi, 
evametam dharayamiti. 


Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyā đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, 
tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Sekhiya Nitthita. 
Dứt Dứt Các Điều Sekhiyā 
i 
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ADHIKARANASAMATHA 


Ime kho panayasmanto satta 
adhikaranasamatha Dhamma uddesam 
agacchanti. 


Bach chu đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tung này được 
đưa ra đọc tụng. 

Uppannupannanam adhikarananam samathaya 
vupasamaya: 


O ƠI >> U) N F 


. Sammukhavinayo databbo, 
. Sativinayo databbo, 

. Amulhavinayo dātabbo, 

. Patiññaya kāretabbam, 

- Yebhuyyasika, 

„ Tassapāpiyyasikā*?, 
„Tiņavatthārako 'ti. 


Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết 
các sự tranh tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, 


1. 
2 
3 
4. 
5 
6 


7. 


Nên áp dung cách hành xử Luật với sự hiện diện, 


. Nên áp dụng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 


. Nên áp dụng cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 


Nên phán xử theo sự thừa nhận, 


. Thuận theo số đông, 


. Theo tội của vị ấy, 


Cách dùng cỏ che lấp. 
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Uddittha kho ayasmanto satta 
adhikaranasamatha dhamma. 


Tatthayasmante, pucchami kaccittha parisuddha, 
dutiyampi pucchami, kaccittha parisuddha, 
tatiyampi pucchami, kaccittha parisuddha, 
parisuddhetthayasmanto, tasma tunhi, 
evametam dharayamiti. 


Bach chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tung đã được 
đọc tụng xong. 


Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lần thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 


Adhikaranasamatha Nitthita. 
Dứt Các Pháp Dàn Xếp Tranh Tụng. 
& 


Uddittham kho āyasmanto nidānam, 
Uddittha cattaro parajika dhamma, 

Uddittha terasa sanghadisesa dhamma, 
Uddittha dve aniyata dhamma, 

Uddittha tỉmsa nissaggiya pacittiya dhamma, 
Uddittha dvenavuti pacittiya dhamma, 
Uddittha cattaro pātidesanīyā dhammā, 
Udditthā sekhiyā dhammā, 

Udditthā satta adhikaraņasamathā dhammā, 


ettakam tassa bhagavato suttāgatam 
suttapariyapannam anvaddhamasam uddesam 
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agacchati, tattha sabbeheva samaggehi 
sammodamanehi avivadamanehi sikkhitabbanti. 


Bach chu đại đức, phần mở đầu đã duoc doc tung, 
Bốn điều pārājika đã được đọc tụng, 
Mười ba điều sanghadisesa đã được đọc tụng, 
Hai điều aniyata đã được đọc tụng, 
Ba mươi điều nissaggiya pãcittiya đã được đọc tụng, 
Chín mươi hai điều päcittiya đã được đọc tụng, 
Bốn điều pātidesanīya đã được đọc tụng, 
Các pháp sekhiya đã được đọc tụng, 
Bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng. 
Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới 
bổn, đã được đầy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng 
vào mỗi nửa tháng. Chính tất cả (chư đại đức) nên học tập 
các điều học ấy với sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ. 
Vittharuddeso pañcamo. 
Phần Đọc Tụng Chi Tiết Là Thứ Năm 


Bhikkhupātimokkham Nitthitam. 
Dứt Giới Bổn Pātimokkha Của Tỳ Khưu 


ka 


Sādhu! Sādhu!! Sādhu!!! 
Lānh thay! Lānh thay!! Lānh thay!!! 
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PHỤ LUC I: PUBBAKARAŅĀDI VIDHI°° 
1. Pubbakaranadi vidhi (Myanmar) 


Ati garava ati pujita mahānāyaka theravarena saddhim 
mahā sarnghena mayham ökaäsa. 

Namo tassa bhagavatö arahatö sammāsambuddhassa. 
sammajjani padipoca - udakam äsanena ca uposathassa 
etani - pubbakaraņamti vuccati. 

atthakathacariyehi vuttattā...... 
sammajjana karanam nitthitam, 
padīpujjalanam nitthitam (idani pana suriyalokassa 
atthitaya padīpujjalanam idha natthi), 
āsanena saha paniya paribhojaniya udakattha-panam 
nitthitam. 
ētāni cattāri vattāni sammajjana karaņādīni, samgha 
sannipatato  pathamam kattabbattā upösathassa 
uposatha kammassa pubbakaraņanti vuccati pubba- 
karaņānīti akkhātāni. 
chandapārisuddhi utukkhānam 
bhikkhu gaņanāca ovado 
uposathassa ētāni - pubbakiccanti vuccati. 

atthakathā cariyēhi vuttattā..... 
ayam sima khaņdasīmā hoti. na mahā sima na gāma sima, 
imasmim ārāmē (vihāre) vasantāni bhikkhūpi 
hatthapāsam avijahitvā  ēkasīmāyam thitā.  tasmā 
chandapārisuddhi āharaņam idhanatthi. 
utunidhapana sāsane hēmanta gimha vassānānam 
vasena tīņi honti. ayam vassāna utu asmim utumhi attha 
uposatha iminā pakkhēna pañcamo uposatho sampatto. 
Tayo upösatha atikkhantā, cattāro uposatha avasitthā. 
imasmim uposathagge sannipatitānam bhikkhunam 
ganana cattaro bhikkhū honti. 
idāni pana bhikkhunīnam natthi taya soca ovado idha 
natthi. 
etani pañca kammāni chandāharaņādīni, 


90 Cảm ơn Đại Đức Dhammadassi (Malaysia) đã cung cấp tài liệu 
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patimokkhuddesato pathamam kattabbattā uposathassa 
uposatha kammassa pubbakiccanti vuccati pubba- 
kiccānīti akkhātāni. 
uposatho yāva tikāca bhikkhū 
kammappattā sabhāgā pattiyoca 
na vijjanti vajjaniyāca puggalā 
tasmim na honti patta kallanti vuccati. 

atthakathā cariyēhi vuttatta....... 
upōsathā pana visēsato sarnghuposathadi vasena 
navavidham hoti. tattha sarmnghuposatho,  ghaņa 
uposatho, puggala uposatho ti. ēvam karaka vasēna tayo 
honti. 
suttuddesuposatho, parisuddhi uposatho, adhitthana 
uposatho ti. evam katabbakaraka vasena tayo honti. 
catuddaso, pannaraso, samaggi uposatho ti. evam divasa 
vasena tayo honti. tattha kārakavasēna samghuposatho, 
katabbakaraka vasena suttuddeso, divasa vasena 
pannaraso hoti. 
yatthaka bhikkhU tassa uposatha kammassa pattā yutta 
anurūpā, sabbantimēna paricchedena cattaro bhikkhū 
pakatatthā. samghena anukkittā tēca kho hatthapāsam 
avijahitvā ēka sīmāyam thitā. 
tēsampi aññamaññam dēsitāpattikāya sabhaga-pattiyo ca 
na vijjanti. 
gahattha pandakadayo ēka vīsati vajjanya puggalā 
hattha pāsato bahikaraņa vasēna vajjetabba te asmim na 
honti. 
sarnghassa uposatha kammam imēhi catuhi lakkhanehi 
sarngahitam, pattakallanti vuccati. pattakala vantanti 
akkhātam. 
pubbakaraņa pubbakiccāni samāpetvā desitā-pattikassa 
samaggassa bhikkhu sarnghassa anumatiyā pātimokkham 
uddisiturn ārādhanam karoma. 

Sādhu! Sādhu!! Sādhu!!! 


ka 
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2. Pubbakaranadi vidhi (Sri Lankan) 


Ati gārava ati pūjita mahā nāyaka theravarena saddhim 
maha sanghena mayham okāsa. 

Namo tassa Bhagavato arahato sammāsambuddhassa!!! 
Sammājjanī padīpoca - Udakam āsanenaca 


Uposathassa etani - Pubbakaraņan'ti vucchati. 
Okasa, sammajjanī: sammajjanakaranam katam kim? 
Sammajjana karanam nitthitam. 


Padipo ca: padipujjalanam katam kim? 
padipujjalanam(padipa-ujjalanam) nitthitam. (Idani pana 
suriyalokassa atthitaya padīpa kiccam idha natthi.) 
Udakam āsanena ca: āsanena saha pāņīya-paribhojanīya 
udakatthapanam katam kim? 

Āsanena saha pāņīya-paribhojanīya udakatthapanam 
nitthitam. 


Uposathassa etāni pubbakaraņan'ti vuccati kim? 


Etāni cattāri vattāni sammajjana karaņādīni 
sanghasannipātato pathamam kattabbattā uposathassa 
uposathakammassa pubbakaraņan'ti vuccati. 


Pubbakaraņānī'ti akkhātāni. 


Chanda-pārisuddhi utukkhānam - Bhikkhugaņnā ca ovādo 
Uposathassa etāni - Pubbakiccan'ti vuccati. 
Chanda-pārisuddhi: Chandārahānam bhikkhūnam chanda- 
pārisudhi āharaņam katam kim? 

Chanda-parisuddhi āharaņam idha natthi. (Chanda- 
pārisuddhi āharaņam nitthitam) 

Utukkhānam: Hemantādīnam tiņņam utūnam ettakam 
atikkantam, ettakam avasitthan'ti. Evam utu ācikkhanam 
katam kim? 

Utūnīdha pana sāsane hemanta-gimha-vassānānam 
vasena tīņi honti. 
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Ayam hemanta/gimhana/ vassana utu. Asmim utumhi 
attha(dasa) uposatha. Imina pakkhena eko uposatho 
sampatto, ....... uposatha atikkhanta, ......... cattaro 
uposatha avasittha. 


Bhikkhuganana ca: Imasmim uposathagge 
sannipatitanam bhikkhunam ganana, kittaka bhikkhü 
honti? 

Imasmim uposathagge sannipatitanam bhikkhunam 
ganana (visati 20) bhikkhü honti. 


Ovado: Bhikkhuninam ovado databbo, dinno kim? 
Idani pana tasam natthitaya, so ca ovao idha natthi. 


Uposathassa etani pubbakiccan'ti vuccati kim? 

Etani pañcakammani chandaharanadini 
patimokkhuddesato pathamam kattabbatta, uposathassa, 
uposathakammassa, pubbakiccan'ti vuccati. 
Pubbakiccānī'ti akkhatani. 


Uposatho yāvatikā ca bhikkhu - Kammappatta 
sabhagapattiyo ca 

Na vijjanti vajjniya ca puggala - Tasmim na honti 
pattakallan'ti vuccati. 

Uposatho: Tisu uposatha divasesu catuddasi, pannarasi, 
samaggisu, 

ajj'uposatho ko uposatho? 

Ajj'uposatho pannaraso/catuddaso/ samaggi. 


Yavatika ca bhikkhū kammappatta'ti kim? 

Yattaka bhikkhü tassa uposathakammassa, patta yutta 
anurupa, sabbantimena pricchedena cattāro bhikkhū 
pakatatta, sanghena anukkhitta, te ca kho hatthapasam 
avijahitva ekasimayam thita. 


Sabhagapattiyo ca na vijjanti kim? 
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Vikalabhojanadi vatthu sabhagapattiyo ca na vijjanti. 
Vajjanīyā ca puggalā tasmim na honti kim? 
Gahatthapaņdakādayo, ekavisati vajjanya puggala 
hatthapāsato bahikaraņavasena vajjetabba, te asmim na 
honti. 


Pattakallan'ti vuccati kim? 

Sanghassa uposathakammam imehi catuhi lakkhanehi 
sañgahitam pattakallanti vuccati. Pattakalavantan'ti 
akkhatam. 


Pubbakaraņapubbakiccāni samāpetvā desitapattikassa 
samaggassa bhikkhusahghassa anumatiyā pātimokkham 
uddisitum ārādhanam karoma. 

Sādhu! Sādhu!! Sādhu!!! 


ka 
3. Pubbakaranadi vidhi (Thai Dhammayuttika Nikāya) 


Uposathakaranato (pavarana karanato) pubbe 
navavidham pubbakiccam katabbam hoti: 
Tanthäna-sammajjanañca; tattha padīpujjalananca; 
asana-paññapanañca; 
Pānīya-paribhojanīyūpatthapananca; chandārahānam 
bhikkhūnam chandaharanañca; tesañneva 
akatuposathānam parisuddhiyapi (akatapavaranampi) 
aharanañca; utukkhanañca; bhikkhuganana ca; 
bhikkhuninamovādo cā'ti. 


Tattha purimesu catūsu kiccesu padipakiccam idāni 
suriyālokassa atthitāya natthi. 


Aparāni tīņibhikkhūnam vattam jānantehi 
bhikkhūhikatāni parinitthitāni honti. 
Chandāharaņa pārisuddhi-āharaņāni (pavāraņā- 


āharaņāni) pana imissam sīmāyam hatthapāsam vijahitvā 
nisinnānam bhikkhūnam abhāvato natthi. 

Utukkhānam nama ettakam atikkantam ettakam 
avasitthanti evam utu- ācikkhanam. 
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Utūnīdha pana sāsane hemanta-gimha-vassananam 
vasena tini honti. 

Ayam hemantotu (gimhotu / vassanotu). Asmiñca utumhi 
attha uposatha. Imina pakkhena: Eko uposatho sampatto, 
tyo uposathā atikkanta, cattaro uposatha avasittha. 

Iti evam sabbehi ayasmantehi utukkhanam dharetabbam. 
(Evam, bhante) 

Bhikkhuganana nama imasmim uposathagge 
uposathatthaya (pavaranagge pavaranatthaya) 
sannipatita bhikkhu ettakati bhikkhūnam ganana. 


Imasmim pana uposthagge (pavaranagge) cattārobhikkhū 
sannipatita honti. 
Iti sabbehi ayasmantehi bhikkhugananapi dharetabba. 
(Evam, bhante) 
Bhikkhuninamovado pana idani tasam natthitaya natthi. 
Iti sakaranokasanam pubbakiccanam katatta, 
nikkaranokasanam pubbakiccanam pakatiya 
parinitthitatta. 
Evantam navavidham pubbakiccam parinitthitam hoti. 
Nitthite ca pubbakicce, sace so divaso cātuddasī- 
panņarasi- samagginamaññataro yathajja uposatho 
pannaraso [catuddaso], (pavarana) 
1. Yavatika ca bhikkhu kammappatta 
sañghuposatharaha, cattaro (sañghapavaranaraha, 
pañca) va tato và atireka pakatatta parajikam 
anapanna sañghena va anukkhitta, 
2. Te ca kho hatthapasam avijahitva ekasimayam 
thita, 
3. Tesañca vikalabhojanadivasena vatthu- 
sabhagapattiyo ce na vijjanti, 
4. Tesañca hatthapase hatthapasato 
bahikaranavasena vajjetabbo koci vajjaniya-puggalo 
ce natthi. Evantam uposathakammam 
(pavaranakammam) imehi catuhi lakkhanehi 
sañgahitam pattakallam nama hoti, katum 
yuttarupam. 
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Uposathakammassa (pavāraņākammassa) pattakallattam 
viditvā idāni kariyamano uposatho sanghena 
anumānetabbo (kariyamana pavarana sañghena 
anumanetabba). 
(Sadhu, bhante) 

& 
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PHỤ LUC II: METTĀBHĀVANĀ PATHANĀ 
PATTIDĀNA?' 


Sabbe sattā, sabbe pāņā, sabbe bhūtā, 

sabbe puggalā, sabbe attabhāvapariyāpannā, 

sabbā itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, sabbe anariyā, 
sabbe devā, sabbe manussā, sabbe vinipātikā- 


Nguyện cho tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả 
sanh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ giới, 
tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, 
tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh 
nơi bốn đoạ xứ - 


avera hontu, abyapajja hontu, 

anīghā hontu, 

sukhi attānam pariharantu. 

Dukkha muccantu, 
yathaladdhasampattito māvigacchantu, 
kammassaka. 


Hãy cho được thoát khỏi sự thù hẳn, 

Hãy cho được thoát khỏi khổ tâm, 

Hãy cho được thoát khỏi khổ thân, 

Hãy giữ mình cho được sự an vui, 

Hãy cho thoát khỏi tất cả mọi khổ đau, 

Hãy cho không bị thất thoát những điều lành đã đạt 
được; 

Tất cả là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình. 


Puratthimāya disaya, pacchimaya disaya, 
uttaraya disaya, dakkhinaya disaya, 


91 Phần tiếng Việt có trích từ các quyển 'Kinh Nhật Tụng (Pali - Việt)' các quyển 
này dựa trên bản kinh nhật tụng Pali ở Thiền Viện Rừng Thiền Pa-Auk (một 
quyển không đề người biên soạn, một quyển soạn bởi TN Sutthu Patividdhā) 
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puratthimāya anudisāya, pacchimaya anudisāya, 
uttarāya anudisaya, dakkhiņāya anudisaya, 
hetthimāya disāya, uparimāya disāya. 


trong hướng Đông, trong hướng Tây, 

trong hướng Bắc, trong hướng Nam, 

trong hướng Đông-Nam, trong hướng Tāy-Bāc, 
trong hướng Đông- Bắc, trong hướng Tāy-Nam, 
Hướng bên dưới, hướng bên trên. 


Sabbe satta, sabbe pana, sabbe bhuta, 

sabbe puggalā, sabbe attabhāvapariyāpannā, 

sabbā itthiyo, sabbe purisā, sabbe ariyā, sabbe anariya, 
sabbe deva, sabbe manussa, sabbe vinipatika- 


Nguyện cho tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả 
sanh loại, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả nữ giới, 
tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, 
tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh 
nơi bốn đoạ xứ - 


avera hontu, abyapajja hontu, 

anigha hontu, 

sukhi attānam pariharantu. 

Dukkhā muccantu, 
yathaladdhasampattito māvigacchantu, 
kammassakā. 


Hāy cho duoc thoát khói su thü hān, 

Hãy cho được thoát khỏi khó tâm, 

Hãy cho được thoát khỏi khổ thân, 

Hãy giữ mình cho được sự an vui, 

Hãy cho thoát khỏi tất cả mọi khổ đau, 

Hãy cho không bị thất thoát những điều lành đã đạt 
được; 
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Tất cả là kẻ thừa tự nghiệp của chính mình. 


Uddham yāva bhavaggā ca, 
adho yava avīcito; 

Samantā cakkavalesu, 

ye satta pathavīcarā; 
Abyapajja nivera ca, 
niddukkha cā"nuppaddavā. 


Phía trên lên mãi đến vô cùng, 

phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 

những sanh linh nào sống trên đất: 
nguyện cho tất cả được thoát khỏi khổ tâm, 
nguyện cho tất cả được khỏi sự thù hàn, 
nguyện cho tất cả được thoát khỏi khổ thân và 
thoát khỏi mọi hiểm nguy. 


Uddham yāva bhavaggā ca, 
adho yava avīcito; 

Samantā cakkavalesu, 

ye sattā udakecarā; 
Abyāpajjā niverā ca, 
niddukkhā cā"nuppaddavā. 


Phía trên lên mãi đến vô cùng, 

phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 

những sanh linh nào sống dưới nước: 
nguyện cho tất cả được thoát khỏi khổ tâm, 
nguyện cho tất cả được khỏi sự thù hàn, 
nguyện cho tất cả được thoát khỏi khổ thân và 
thoát khỏi mọi hiểm nguy. 
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Uddham yāva bhavaggā ca, 
adho yava avīcito; 
Samantā cakkavalesu, 

ye satta akasecara; 
Abyapajja nivera ca, 
niddukkha ca"nuppaddava. 


Phía trên lên mãi đến vô cùng, 

phía dưới đến tận A-tỳ ngục, 

Trong toàn khắp thiên hà trụ vũ, 

những sanh linh nào sống trên không: 
nguyện cho tất cả được thoát khỏi khổ tâm, 
nguyện cho tất cả được khỏi sự thù hàn, 
nguyện cho tất cả được thoát khỏi khổ thân và 
thoát khỏi mọi hiểm nguy. 


Yam pattam kusalam tassa, ānubhāvena pāņino; 

sabbe saddhammarājassa, ñatva dhammam sukhāvaham. 
Pāpuņantu visuddhāya, sukhaya patipattiya; 
asokamanupāyāsam, nibbānasukhamuttamam. 


Nhờ oai lực thiện nghiệp đã thành tựu, 

nguyện cho tất cả mọi sanh linh 

hay biết Diệu Pháp mang lại an vui của Đấng Pháp 
Vương, 

với sự hành trì an lạc, thanh tịnh, 

không còn sầu khổ và bất mãn, 

thành tựu được Niết bàn - lạc tối thượng. 


Ciram titthatu saddhammo, dhamme hontu sagarava; 
sabbepi sattā kalena, sammā devo pavassatu. 

Yathā rakkhimsu porana, surājāno tathevimam; 

rājā rakkhatu dhammena, attanova pajam pajam. 


Ngưỡng mong sanh linh thành kính Pháp, 


Mettabhavana - Pathanā - Pattidana % 97 


nguyện cầu Diệu Pháp mãi trường tồn. 

xin Chư thiên thường làm mưa thuận gió hoà, 
giống các vị Hiền vương xa xưa 

đã bảo vệ chúng dân đúng theo Pháp, 

như bảo vệ dòng dõi của chính mình. 


Imaya dhammānudhammapatipattiyā Buddham pujemi. 
Imaya dhammānudhammapatipattiyā Dhammam pūjemi. 
Imaya dhammānudhammapatipattiyā Samgham pujemi. 


Bằng sự thực hành Pháp, con xin (đảnh lễ) cúng dường 
Phật. 
Bằng sự thực hành Pháp, con xin (đảnh lễ) cúng dường 
Pháp. 
Bằng sự thực hành Pháp, con xin (đảnh lễ) cúng dường 
Tăng. 


Addhā imaya patipattiya 
jāti-jarā-byādhi-maraņamhā parimuccissāmi. 


Chắc chắn rằng bằng su thực hành Pháp, con së được 
thoát khỏi sanh, già, bệnh và chết. 


Idam me puññam āsavakkhayā"vaham hotu. 
Idam me puññam nibbānassa paccayo hotu. 


Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc 
- trầm luân 

Phước lành này của con, nguyện là duyên chứng ngộ 
Niết bàn. 


Mama puññabhagam sabbasattanam bhajemi; 
Te sabbe me samam puññabhägam labhantu. 


Phần phước của con, xin chia đều đến tất cả sanh linh, 
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Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều 
nhau. 


Sadhu! Sādhu!! Sadhu!!! 
Lành thay! Lành thay!! Lành thay!!! 


bỏ 


Buddhasasanam Ciram Titthatu! 


